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2 Bản Tóm  Tắt Phúc Lợi của Quý Vị  

Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc  có một chương  trình  bảo hiểm sức khỏe  mà quý vị  có  
thể  tin  tưởng.  

Đây là bản tóm tắt về thuốc và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được Wellcare Dual Liberty 
(HMO D-SNP) đài thọ từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

Tập sách này sẽ cung cấp cho quý vị bản tóm tắt về những dịch vụ được chúng tôi đài thọ và trách 
nhiệm chia sẻ chi phí. Tập sách này không liệt kê mọi dịch vụ, giới hạn hoặc trường hợp loại trừ. 
Quý vị có thể xem danh sách đầy đủ các dịch vụ trong Chứng Từ Bảo Hiểm (EOC) của chương trình. 
Quý vị có thể xem Chứng Từ Bảo Hiểm trên trang web của chúng tôi tại www.wellcare.com/healthnetCA. 
Để yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao của Chứng Từ Bảo Hiểm, vui lòng gọi tới số 1-844-917-0175 
(TTY 711): Chúng tôi làm việc từ Thứ Hai đến Chủ Nhật, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối (tất cả các múi giờ). 

Ai có thể tham gia? 

Để ghi danh tham gia vào một trong các chương trình của chúng tôi, quý vị phải được hưởng 
Medicare Phần A, ghi danh tham gia Medicare Phần B và sống trong khu vực dịch vụ của chúng tôi. 
Hội viên phải tiếp tục thanh toán phí bảo hiểm Medicare Phần B của họ nếu không được Medicaid 
hoặc một bên thứ ba khác hỗ trợ thanh toán. Để đủ điều kiện, người thụ hưởng cũng phải là công 
dân Hoa Kỳ hoặc có mặt hợp pháp tại Hoa Kỳ. 

Khu vực dịch vụ của chúng tôi bao gồm các quận sau tại California: Amador, Imperial, Kern, Placer, 
San Francisco, San Joaquin và Stanislaus. 

Nếu quý vị muốn biết thêm về mức bảo hiểm và chi phí của Original Medicare, hãy xem cẩm nang 
“Medicare & Quý Vị” (Medicare & You) mới nhất. Quý vị có thể xem cẩm nang này trực tuyến tại 
www.medicare.gov hoặc nhận bản sao bằng cách gọi đến số 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 
24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-877-486-2048. 

Tổ Chức Duy Trì Sức Khỏe (HMO) là các chương trình chăm sóc sức khỏe do một nhà cung cấp bảo 
hiểm có mạng lưới các nhà cung cấp và cơ sở chăm sóc sức khỏe có hợp đồng cung cấp. HMO 
thường yêu cầu hội viên chọn một nhà chăm sóc ban đầu (PCP) để điều phối dịch vụ chăm sóc và 
nếu quý vị cần một bác sĩ chuyên khoa, thì PCP đó sẽ chọn một bác sĩ chuyên khoa cũng thuộc 
mạng lưới của chúng tôi. 

Các chương trình của chúng tôi cho phép quý vị tiếp cận các nhà cung cấp dịch vụ y tế chuyên môn 
cao trong khu vực của quý vị. Quý vị có thể muốn chọn dịch vụ chăm sóc ban đầu (PCP) để phối 
hợp với quý vị và điều phối dịch vụ chăm sóc của quý vị. Quý vị có thể yêu cầu sử dụng nhà cung 
cấp dịch vụ và danh mục nhà thuốc hiện tại, hoặc nếu quý vị cần xem danh sách cập nhật những 
nhà cung cấp dịch vụ thuộc mạng lưới, hãy truy cập www.wellcare.com/healthnetCA (Xin lưu ý 
rằng trừ những trường hợp chăm sóc cấp cứu, chăm sóc cần thiết khẩn cấp khi quý vị ở ngoài hệ 
thống, dịch vụ lọc máu ngoài khu vực và các trường hợp mà chương trình của chúng tôi cho phép 
sử dụng những nhà cung cấp ngoài hệ thống, nếu quý vị nhận dịch vụ chăm sóc ngoài chương 
trình, cả Medicare và chương trình của chúng tôi đều sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán 
chi phí.) 

http://www.wellcare.com/healthnetCA
http://www.medicare.gov/
http://www.wellcare.com/healthnetCA


  

 

 

          
          
        

        

       
         
        

         

          
      
   

            
          
    

          
       
        

 

3 Bản Tóm Tắt Phúc Lợi của Quý Vị 

Các chương trình của chúng tôi cũng bao gồm bảo hiểm thuốc kê đơn và quyền tiếp cận hệ thống 
nhiều nhà thuốc. Các chương trình của chúng tôi sử dụng một danh mục thuốc. Các chương trình 
bảo hiểm thuốc của chúng tôi được thiết kế dành riêng cho những người thụ hưởng Medicare và 
bao gồm đầy đủ các loại thuốc gốc và biệt dược có giá cả phải chăng để lựa chọn. 

Tôi có thể sử dụng những bác sĩ, bệnh viện và nhà thuốc nào? Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) 
có một hệ thống các bác sĩ, bệnh viện, nhà thuốc và các nhà cung cấp khác. Với một số chương 
trình, nếu quý vị sử dụng nhà cung cấp không thuộc mạng lưới của chúng tôi, khoản chia sẻ chi phí 
của quý vị cho các dịch vụ được đài thọ có thể sẽ cao hơn. 

Quý vị có thể sử dụng danh bạ nhà cung cấp và nhà thuốc của chương trình và đối với các chương 
trình có bảo hiểm thuốc kê đơn, Danh Mục Thuốc đầy đủ của chương trình (danh sách thuốc kê 
đơn Phần D) trên trang web của chúng tôi tại www.wellcare.com/healthnetCA. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1-844-917-0175 (người dùng TTY cần gọi 
số 711). Chúng tôi làm việc từ Thứ Hai đến Chủ Nhật, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối (tất cả các múi giờ). 
Hãy truy cập trang web của chúng tôi tại www.wellcare.com/healthnetCA. 

Chúng tôi phải cung cấp thông tin theo cách thức phù hợp với quý vị (bằng các ngôn ngữ khác 
ngoài tiếng Anh, bằng âm thanh, chữ nổi Braille, chữ in cỡ lớn hoặc các định dạng thay thế khác, 
v.v.). Vui lòng gọi cho bộ phận Dịch Vụ Hội Viên nếu quý vị cần thông tin về chương trình ở định 
dạng khác. 

http://www.wellcare.com/healthnetCA
http://www.wellcare.com/healthnetCA


  

 

 

        

           
  

      

 

       
     

       
            

      
    

          
          

   

           
            
         

       
                

    

     
         
            

       
             
       

         
           

 

4 Bản Tóm Tắt Phúc Lợi của Quý Vị 

Để hội  đủ  điều kiện  

Chương trình này dành cho bất kỳ ai nhận được cả Hỗ Trợ Y Tế từ Tiểu Bang và Medicare. 

Để đủ điều kiện tham gia chương trình này, quý vị phải đáp ứng các tiêu chí về nhu cầu đặc 
biệt sau: 

H3561001000 Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) - FBDE, QMB+, SLMB+ 

Tham khảo phần “Các Cấp Độ của Chương Trình Tiết Kiệm Medicare (MSP)” dưới đây để biết nội 
dung mô tả về tất cả các cấp độ của MSP. Lệ phí bảo hiểm, khoản đồng thanh toán, khoản đồng 
bảo hiểm và khoản khấu trừ có thể khác nhau tùy theo danh mục về tình trạng đủ điều kiện nhận 
Medicaid của quý vị và/hoặc mức Trợ Giúp Bổ Túc (Extra Help) mà quý vị nhận được. 

Chương Trình Dành Cho Người Có Nhu Cầu Đặc Biệt Đủ Điều Kiện Kép (DSNP) là chương trình 
Medicare Advantage đặc biệt cung cấp các phúc lợi chăm sóc sức khỏe cho người thụ hưởng có cả 
bảo hiểm Medicare và Medicaid. Người thụ hưởng phải đáp ứng một số yêu cầu về thu nhập và 
nguồn lực hỗ trợ, đồng thời thỏa mãn tính đủ điều kiện và phạm vi phúc lợi được cung cấp, theo 
xác định của tiểu bang nơi chương trình được cung cấp. 

Quý vị cũng phải ghi danh tham gia chương trình Medicaid của California. Lệ phí bảo hiểm, khoản 
đồng thanh toán, khoản đồng bảo hiểm và khoản khấu trừ có thể khác nhau tùy theo danh mục về 
tình trạng đủ điều kiện nhận Medicaid của quý vị và/hoặc mức Trợ Giúp Bổ Túc (Extra Help) mà quý 
vị nhận được. Phí bảo hiểm Phần B của quý vị sẽ được Tiểu Bang California thanh toán cho những 
người ghi danh đủ điều kiện kép. Vui lòng liên hệ với chương trình để biết thêm thông tin chi tiết. 

Tìm Hiểu về Tính Đủ Điều Kiện Kép 

Medicaid là một chương trình chung của chính quyền liên bang và tiểu bang giúp thanh toán chi 
phí y tế cho một số người có thu nhập và nguồn lực hỗ trợ hạn chế. Các phúc lợi Medicaid có giá trị 
vì tiểu bang cung cấp thêm bảo hiểm y tế và hỗ trợ tài chính dựa trên mức hỗ trợ của Chương 
Trình Tiết Kiệm Medicare (MSP) của quý vị. Bảo hiểm Medicaid khác nhau tùy thuộc vào tiểu bang 
và loại Medicaid mà quý vị có. Số tiền quý vị thanh toán cho các dịch vụ được đài thọ có thể tùy 
thuộc vào mức độ hội đủ điều kiện nhận Medicaid của quý vị. Một số người có Medicaid sẽ được 
trợ giúp thanh toán phí bảo hiểm Medicare và các chi phí khác. Những người khác cũng có thể 
được bảo hiểm cho các dịch vụ và thuốc bổ sung được đài thọ theo Medicaid chứ không phải 
Medicare. 



  

 

 

          
     

      
 

       
    
           

 

          
            

    

       
 

       
       

        
          

   

     

         
         

     
              
        

 

           
        

 

5 Bản Tóm Tắt Phúc Lợi của Quý Vị 

Các Cấp Độ của  Chương  Trình  Tiết Kiệm Medicare (MSP)  

• Đủ Điều Kiện Kép Hưởng Đầy Đủ Phúc Lợi (FBDE): Medicaid có thể thanh toán phí bảo 
hiểm, khoản khấu trừ, khoản đồng bảo hiểm và khoản đồng thanh toán của quý vị trong 
Medicare Phần A & B. Người thụ hưởng đủ điều kiện cũng nhận được đầy đủ các phúc lợi 
của Medicaid. 

• Người Thụ Hưởng Medicare Đủ Tiêu Chuẩn (QMB): Medicaid sẽ thanh toán phí bảo 
hiểm Medicare Phần A & B, khoản khấu trừ, khoản đồng bảo hiểm và khoản đồng thanh 
toán của quý vị. Một số người có QMB cũng đủ điều kiện nhận đầy đủ phúc lợi Medicaid 
(QMB+) 

• Người Thụ Hưởng Medicare Có Thu Nhập Thấp Theo Quy Định (SLMB): Medicaid sẽ 
thanh toán Phí Bảo Hiểm Medicare Phần B của quý vị. Một số người có SLMB cũng đủ 
điều kiện nhận đầy đủ phúc lợi Medicaid (SLMB+) 

• Cá Nhân Đủ Tiêu Chuẩn (QI): Medicaid sẽ thanh toán các chi phí liên quan đến Medicare 
Phần B 

• Cá Nhân Khuyết Tật Còn Đang Làm Việc Đủ Tiêu Chuẩn (QDWI): Medicaid sẽ thanh 
toán các chi phí liên quan đến Medicare Phần A 

Lưu ý: Một số cấp độ của MSP tự động đủ tiêu chuẩn nhận “Trợ Giúp Bổ Túc” (Extra Help) để được 
hỗ trợ bảo hiểm thuốc kê đơn của Medicare. Một số tiểu bang không đài thọ cho khoản chia sẻ chi 
phí Phần A & B. 

“Trợ Giúp Bổ Túc” (Extra Help) là gì? 

Trợ Cấp Thu Nhập Thấp (LIS), còn được gọi là “Trợ Giúp Bổ Túc” (Extra Help), có thể được cung cấp 
để giúp quý vị thanh toán các chi phí tự trả của Phần D như phí bảo hiểm, khoản khấu trừ, khoản 
đồng bảo hiểm hoặc khoản đồng thanh toán. Nhiều người đủ tiêu chuẩn tham gia Chương Trình 
“Trợ Giúp Bổ Túc” (Extra Help) và thậm chí không biết điều đó. Hãy nhớ rằng trợ cấp cũng có thể 
phụ thuộc vào cấp độ Chương Trình Tiết Kiệm Medicare (MSP) và tình trạng đủ điều kiện kép của 
quý vị. 

Nếu quý vị có thắc mắc về khả năng hội đủ điều kiện nhận Medicaid của mình và những phúc lợi 
mà quý vị được hưởng, hãy gọi đến số điện thoại có ở bìa sau của tài liệu này. 



  

 

    
        

  

  
 

   

  
      
     
  

   
  

 

       
   

    
 

    

 
  

    

 

    

       

6 Bản Tóm Tắt Phúc Lợi của Quý Vị 

Phúc lợi  
Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) 
H3561, Plan 001 

Phí bảo hiểm hàng tháng trong  
chương  trình  
(bao gồm cả dịch vụ  y tế và 
thuốc)  

$0  

Quý vị  phải tiếp tục nộp phí  bảo hiểm  Medicare Phần B của 
mình nếu khoản phí  này không được thanh  toán  bởi  
Medicaid  hoặc một b ên  thứ  ba khác.  

Khoản khấu trừ Không có khoản khấu trừ 

Trách Nhiệm Tự  Trả  Tối  Đa  
(không bao  gồm  thuốc kê  đơn)  

$8,850 trong hệ thống hàng năm 
Đây là số tiền cao nhất quý vị sẽ trả dưới dạng khoản đồng 
thanh toán và khoản đồng bảo hiểm cho các dịch vụ Phần A 
và B trong năm. 

Bảo hiểm Chăm Sóc Nội Trú Tại 
Bệnh Viện 

Ngày  1–90:  
Khoản đồng thanh toán $0 mỗi lần nhập viện 
*  

Bảo hiểm  Chăm  Sóc Ngoại Trú  
Tại Bệnh Viện  

Dịch vụ  ngoại trú tại bệnh viện  Khoản đồng thanh toán $0 cho các dịch vụ phẫu thuật và 
không phẫu thuật (bao gồm soi ruột kết chẩn đoán). 
*  

Dịch vụ theo dõi ngoại trú tại 
bệnh viện 

Khoản đồng thanh toán $0 

Dịch vụ của trung tâm giải phẫu 
không lưu trú (ASC) 

Khoản đồng thanh toán $0 
*  

Thăm  Khám  Với  Bác  Sĩ  
Bác Sĩ  Gia Đình  Khoản đồng thanh toán $0 

Bác sĩ chuyên khoa Khoản đồng thanh toán $0 
*  

Các dịch vụ có dấu sao (*) có thể cần sự ủy quyền trước.
Các dịch vụ có dấu ô vuông (▪) nghĩa là có thể cần giấy giới thiệu.



  

 

    
        

  

  
 

    
   

     
 

   
    

    

   
    

 
    
   
   

    

      

   
  

      

  
    

7 Bản Tóm Tắt Phúc Lợi của Quý Vị 

Phúc lợi  
Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) 
H3561, Plan 001 

Chăm Sóc Phòng Ngừa (ví dụ: 
Thăm khám Sức Khỏe Hàng Năm, 
Đo khối lượng xương, Tầm soát 
ung thư vú (chụp quang tuyến 
vú), Khám sàng lọc tim mạch, Tầm 
soát ung thư cổ tử cung và âm 
đạo, Tầm soát ung thư đại trực 
tràng, Khám sàng lọc bệnh tiểu 
đường, Khám sàng lọc virus viêm 
gan В, Tầm soát ung thư tuyến 
tiền liệt (PSA), Vắc-xin (bao gồm 
cả tiêm phòng Cúm, tiêm phòng 
viêm gan B, tiêm phòng phế cầu 
khuẩn, tiêm phòng COVID)) 

Khoản đồng thanh toán $0 

Chăm sóc cấp cứu Khoản đồng thanh toán $0 

Bảo hiểm cấp cứu trên toàn 
thế giới 

Khoản đồng  thanh  toán  $100  

Các dịch vụ cấp cứu và  cần thiết khẩn cấp  trên  toàn  thế  giới  
có  mức bảo hiểm tối đa  của chương trình là  $50,000. Không  
có  bảo hiểm  toàn  cầu  cho  dịch vụ  chăm  sóc  ngoài  phòng cấp 
cứu hoặc nhập viện cấp cứu. Quý vị sẽ   không được miễn 
khoản đồng  thanh  toán  nếu được nhập viện để  nhận dịch vụ  
cấp cứu  trên  toàn  thế  giới.  

Dịch vụ cần thiết khẩn cấp Khoản đồng thanh toán $0 

Bảo hiểm chăm sóc khẩn cấp 
trên toàn thế giới 

Khoản đồng thanh toán $100  

Các dịch vụ cấp cứu và  cần thiết khẩn cấp  trên  toàn  thế  giới  
có  mức bảo hiểm tối đa  của chương trình là  $50,000.  Quý  vị  
sẽ  không được miễn khoản đồng thanh toán nếu  được nhập 
viện để  nhận dịch vụ  cần thiết khẩn cấp  trên  toàn  thế  giới.  

Các dịch vụ có dấu sao (*) có thể cần sự ủy quyền trước.
Các dịch vụ có dấu ô vuông (▪) nghĩa là có thể cần giấy giới thiệu.



  

 

  
       

  

  
 

 

    

   
  

    

     

 
  

    

    

 

    

    

    

 

8 Bản Tóm Tắt Phúc Lợi của Quý Vị 

Phúc lợi  
Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) 
H3561, Plan 001 

Dịch Vụ  Chẩn  Đoán/Xét 
Nghiệm/Chiếu Chụp  

Dịch vụ  xét nghiệm  Khoản đồng thanh toán $0 
*  

Xét nghiệm và thủ thuật 
chẩn đoán 

Khoản đồng thanh toán $0 
*  

Chụp X-quang ngoại trú Khoản đồng thanh toán $0 
*  

Dịch vụ X-quang chẩn đoán 
(ví dụ: Chụp MRI, CAT) 

Khoản đồng thanh toán $0 
*  

X-quang Trị  Liệu  Khoản đồng thanh toán $0 
*  

Dịch vụ  thính lực  

Thăm  Khám  Thính Lực Được 
Medicare Đài  Thọ  

Khoản đồng thanh toán $0 
*  

Thăm  khám  thính lực định kỳ  Khoản đồng thanh toán $0 
*  

1 lần thăm khám mỗi năm 

Thiết Bị  Trợ  Thính  

Lắp/Đánh Giá  Thiết Bị  
Trợ  Thính  

Trợ  cấp thiết b ị  trợ  thính  

Tất cả  các loại  

Khoản đồng  thanh  toán  $0  
*  

1 lần lắp/đánh giá  mỗi năm  

Trợ  cấp lên đến $1,000 cho mỗi  tai  mỗi  năm  cho  thiết b ị  
trợ  thính.  

Khoản đồng  thanh  toán  $0  
*  

Giới  hạn ở  2  thiết  bị  trợ t hính mỗi  năm  

Các dịch vụ có dấu sao (*) có thể cần sự ủy quyền trước.
Các dịch vụ có dấu ô vuông (▪) nghĩa là có thể cần giấy giới thiệu.



  

 

  
       

  

  
 

   
       

        
        
       

  

     
        

  
     

  

9 Bản Tóm Tắt Phúc Lợi của Quý Vị 

Phúc lợi  
Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) 
H3561, Plan 001 

Thông Tin Thính Lực Bổ Sung Những  điều quý vị  nên biết  
Medicare sẽ chi trả toàn bộ các đợt kiểm tra khả năng giữ 
thăng bằng và chẩn đoán thính giác nếu bác sĩ của quý vị 
hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác chỉ định 
thực hiện những kiểm tra này nhằm đánh giá khả năng quý vị 
cần  điều  trị  y  tế.  

Dịch vụ  nha khoa  

Khám  nha khoa và chăm  
sóc  phòng ngừa  

Khoản  đồng  thanh  toán  $0   

Là hội  viên  Medi-Cal,  nhiều dịch vụ nha  khoa  tiêu chuẩn 
được  cung cấp thông qua  Chương Trình Tính Phí  Theo  Dịch 
Vụ  Nha Khoa Medi-Cal;  bao  gồm,  nhưng không giới  hạn ở c ác  
dịch vụ như:   

•  Thăm  khám  ban đầu,  chụp X-quang,  làm  sạch và  điều trị  
bằng florua   

•  Phục hồi  và  mão  răng   
•  Trị  liệu ống chân răng  
•  Răng  giả một p hần  và toàn  bộ, chỉnh  răng, sửa chữa và 
đệm  hàm   

Các nhân viên đại diện của Chương Trình Tính Phí Theo Dịch 
Vụ Nha Khoa Medi-Cal sẵn sàng hỗ trợ quý vị theo số 
1-800-322-6384 (TTY: 1-800-735-2922) từ 8 giờ sáng đến 
5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Thông tin cũng được cung 
cấp trực tuyến tại https://smilecalifornia.org. 

Các dịch vụ có dấu sao (*) có thể cần sự ủy quyền trước.
Các dịch vụ có dấu ô vuông (▪) nghĩa là có thể cần giấy giới thiệu.

https://smilecalifornia.org/


  

 

  
       

  

  
 

 
 

  
   

     

          
      

        
            
         

 

   
    

   

    
  

 

  
  

      
  

 
  

    

10 Bản Tóm Tắt Phúc Lợi của Quý Vị 

Phúc lợi  
Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) 
H3561, Plan 001 

Chăm sóc nha khoa phục 
hồi và cấp cứu 

Khoản đồng  thanh  toán  $0  
*  

Phúc lợi nha khoa có trong Chương Trình Nha Khoa Medi-Cal. 
Quý vị cũng có thể truy cập trang web tại địa chỉ 
https://smilecalifornia.org/  để biết thêm thông tin. 

Ngoài  chương trình Nha  Khoa  Medi-Cal,  chương trình này 
còn  cung  cấp:  

•  Dịch vụ phục hồi – Mão răng là một phúc lợi được đài thọ 
trên cùng một chiếc răng năm năm một lần. 

•  Phục hình răng, bao gồm cả răng giả – Các dịch vụ được 
đài thọ bao gồm làm lại răng giả một lần cho mỗi hàm hai 
năm một lần. Cầu răng là một phúc lợi được đài thọ trên 
cùng  một c hiếc răng  năm  năm  một l ần.  

Dịch Vụ  Nhãn Khoa  
Thăm  Khám  Mắt  Được 
Medicare Đài  Thọ  

Khoản đồng thanh toán $0 (Khám sàng lọc bệnh võng mạc do  
bệnh tiểu đường được Medicare đài thọ) 
Khoản đồng thanh toán $0 (tất cả các lần thăm khám mắt 
được Medicare đài thọ khác) 
*  

Thăm khám mắt định kỳ 
(Khúc xạ) 

Khoản đồng  thanh  toán  $0  
*  

1 lần  thăm khám  mỗi  năm  
Khám sàng lọc bệnh tăng 
nhãn áp 

Khoản đồng thanh toán $0 cho mỗi dịch vụ được Medicare 
đài thọ. 

Kính mắt 
Được Medicare Đài Thọ 

Khoản đồng thanh toán $0 
*  

Các dịch vụ có dấu sao (*) có thể cần sự ủy quyền trước.
Các dịch vụ có dấu ô vuông (▪) nghĩa là có thể cần giấy giới thiệu.

https://smilecalifornia.org/


  

 

  
       

  

  
 

  

 

     
 

    

     
 

    

    
 

 

    

  
 

 

    

 
  

    

11 Bản Tóm Tắt Phúc Lợi của Quý Vị 

Phúc lợi  
Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) 
H3561, Plan 001 

Kính mắt định kỳ  
Kính áp tròng/kính mắt  
(mắt k ính  và gọng 
kính)/gọng kính  

Trợ  cấp kính mắt  

Khoản đồng  thanh  toán  $0  
*  

Tổng trợ  cấp lên đến $300  cho  kính áp tròng và  kính gọng  
(mắt  kính và/hoặc gọng kính)  mỗi  năm.  

Dịch Vụ  Chăm  Sóc Sức Khỏe 
Tâm  Thần  

Thăm  khám  nội trú  Ngày  1–90:  
Khoản đồng thanh toán $0 mỗi lần nhập viện  
*  

Thăm khám trị liệu cá nhân 
ngoại trú 

Khoản đồng thanh toán $0 
*  

Thăm khám trị liệu theo nhóm 
ngoại trú 

Khoản đồng thanh toán $0 
*  

Cơ sở điều dưỡng chuyên môn 
(SNF) 

Ngày  1–100:  
Khoản đồng thanh toán $0 mỗi lần nhập viện  
*  

Dịch Vụ  Trị  Liệu và Phục Hồi  
Chức Năng  

Vật Lý Trị  Liệu  Khoản đồng thanh toán $0 
*  

Dịch vụ phục hồi chức năng 
ngoại trú do bác sĩ trị liệu vận 
động cung cấp 

Khoản đồng thanh toán $0 
*  

Dịch vụ phục hồi chức 
năng phổi 

Khoản đồng thanh toán $0 

Các dịch vụ có dấu sao (*) có thể cần sự ủy quyền trước.
Các dịch vụ có dấu ô vuông (▪) nghĩa là có thể cần giấy giới thiệu.



  

 

  
       

  

  
 

 

    

  
 

    

   

      
  

   

   
     

      

  

   
  

     
   
      

      

     

      

 

12 Bản Tóm Tắt Phúc Lợi của Quý Vị 

Phúc lợi  
Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) 
H3561, Plan 001 

Cứu Thương  

Cứu  Thương  Đường Bộ  Khoản đồng thanh toán $0 
*  

Cứu Thương Đường Hàng 
Không 

Khoản đồng thanh toán $0 
*  

Dịch Vụ Đưa Đón Tối đa 24 chuyến đi  mỗi  năm  đến  các địa điểm chăm sóc sức 
khỏe  được  chương trình phê  duyệt.  Trong đó  bao  gồm  các 
chuyến thăm khám với bác sĩ và bác sĩ chuyên khoa khác 
(tối đa 4 chuyến một chiều mỗi ngày). 

Khoản đồng thanh toán $0 (mỗi chuyến đi một chiều) 
*  

Những điều quý vị nên biết: 
Có thể áp dụng giới hạn quãng đường đi. Hãy gọi cho bộ 
phận Dịch Vụ Hội Viên trước 72 giờ để đặt chuyến đi đến 
cuộc hẹn.  

Thuốc Medicare Phần B 

Thuốc Hóa Trị và Các Loại 
Thuốc Phần B Khác 

Khoản đồng  thanh  toán  $0  
*  

Một số loại thuốc Phần B được giảm giá có thể có khoản 
đồng bảo hiểm thấp hơn số tiền nêu trên. Danh sách thuốc 
Phần B được giảm giá có khoản đồng bảo hiểm thấp hơn do 
Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) công bố và 
có thể  thay  đổi  hàng quý.  

Insulin Khoản đồng thanh toán $0 
*  

Dị Nguyên Khoản đồng thanh toán $0 
*  

Các dịch vụ có dấu sao (*) có thể cần sự ủy quyền trước.
Các dịch vụ có dấu ô vuông (▪) nghĩa là có thể cần giấy giới thiệu.



  

 

 

 

  
 

   
   

      

 
   

     
        
  

 
 

13 Bản Tóm Tắt Phúc Lợi của Quý Vị 

Bảo Hiểm Thuốc Kê Đơn Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) 
H3561, Plan 001 

Khoản Khấu Trừ Thuốc Kê Đơn 
Hàng Năm $0 

Lượng thuốc đủ dùng trong 30 ngày/tối đa 100 ngày từ nhà thuốc bán lẻ trong hệ thống 

Tất Cả Các Loại Thuốc Được 
Đài Thọ 

Khoản đồng thanh toán $0 
Một số loại thuốc được đài thọ giới hạn lượng thuốc đủ dùng 
trong 30 ngày 



  

 

    
        

Các dịch vụ có dấu sao (*) có thể cần sự ủy quyền trước.
Các dịch vụ có dấu ô vuông (▪) nghĩa là có thể cần giấy giới thiệu.

 

  
 

 
    

  
 

 

    

   

  
 

    

  
  

14 Bản Tóm Tắt Phúc Lợi của Quý Vị 

Phúc  Lợi  Bổ  Sung    
Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) 
H3561, Plan 001 

Dịch Vụ  Nắn Chỉnh Cột Sống   
Được Medicare đài  thọ  Khoản đồng thanh toán $0 

*  

Dịch vụ nắn chỉnh cột sống 
định kỳ 

Khoản đồng  thanh  toán  $0   
*  

24 lần thăm  khám  mỗi  năm  

Châm cứu  

Được Medicare đài  thọ   Khoản đồng thanh toán $0 
*  

Dịch vụ châm cứu định kỳ Khoản đồng  thanh  toán  $0   
* 

Giới hạn 24 lần thăm  khám  mỗi  năm.  

Dịch Vụ  Điều Trị  Bàn Chân  
(Chăm  Sóc  Bàn  Chân)   
Được Medicare Đài  Thọ  Khoản đồng thanh toán $0 

*  

Dịch Vụ Điều Trị Bàn Chân 
Định Kỳ 

Khoản đồng  thanh  toán  $0   
*  

12 lần thăm  khám  mỗi  năm  



  

 

    
        

Các dịch vụ có dấu sao (*) có thể cần sự ủy quyền trước.
Các dịch vụ có dấu ô vuông (▪) nghĩa là có thể cần giấy giới thiệu.

 

      

  
 

   

    
    
   

      
    

   
         
         

  
  

    

 

 

    

       

15 Bản Tóm Tắt Phúc Lợi của Quý Vị 

Phúc Lợi Bổ Sung  
Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) 
H3561, Plan 001 

Thăm Khám Trực Tuyến Chương trình của chúng tôi cung cấp dịch vụ  thăm  khám  trực 
tuyến 24 giờ  một  ngày,  7  ngày trong tuần với nhiều bác  sĩ  
được chứng nhận thông qua Teladoc để giúp giải quyết nhiều 
mối quan ngại/thắc mắc về sức khỏe. Các dịch vụ được đài 
thọ bao gồm y tế tổng quát, sức khỏe hành vi, da liễu, v.v. 

Thăm khám trực tuyến (còn được gọi là tư vấn sức khỏe từ xa) 
là thăm khám với bác sĩ qua điện thoại hoặc mạng Internet 
bằng điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính. 
Một số loại thăm khám có thể cần có thiết bị kết nối Internet 
và thiết bị hỗ trợ máy ảnh. Để biết thêm thông tin hoặc đặt 
lịch hẹn, hãy  gọi  cho  Teladoc theo  số 1-800-835-2362 
(TTY:  711) 24 giờ  một  ngày,  7  ngày trong tuần.  

Cơ quan chăm sóc sức khỏe 
tại nhà 

Khoản đồng thanh toán $0 
*  

Bữa ăn  
Bữa Ăn  Sau  Điều Trị  Bệnh 
Cấp  Tính  

Khoản đồng  thanh  toán  $0  
▪  
Những  điều quý vị  nên biết:  

Quý vị  không phải  chi trả  cho  các bữa ăn giao đến tận nhà  
ngay sau khi  nằm viện nội  trú để  giúp hồi phục với tối  đa  
3  bữa ăn mỗi  ngày trong tối đa  14 ngày, với tổng cộng tối  đa  
42 bữa  ăn mỗi lần với số  lần không giới hạn mỗi  năm.  

Thiết Bị/Vật Tư Y Tế  

Thiết Bị  Y Tế  Lâu Bền (DME)  Khoản đồng thanh toán $0 
*  

Các bộ phận giả Khoản đồng thanh toán $0 
*  



  

 

    
        

Các dịch vụ có dấu sao (*) có thể cần sự ủy quyền trước.
Các dịch vụ có dấu ô vuông (▪) nghĩa là có thể cần giấy giới thiệu.

 

      

  
 

    
  

    

  
  

    

 
 

   
    
   

      
         

  

    

    
 

          

16 Bản Tóm Tắt Phúc Lợi của Quý Vị 

Phúc Lợi Bổ Sung  
Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) 
H3561, Plan 001 

Vật t ư  điều trị  bệnh  
tiểu  đường  

Khoản đồng  thanh  toán  $0  
*  

Để  biết t hêm  thông  tin, các giới  hạn  và trường hợp loại trừ,  
vui  lòng xem  Chứng Từ  Bảo Hiểm.  

Giày hoặc miếng lót điều trị 
bệnh tiểu đường 

Khoản đồng thanh toán $0 
*  

Dịch vụ chương trình điều 
trị opioid 

Khoản đồng thanh toán $0 
*  

Các Chương Trình  Chăm  Sóc Sức 
Khỏe  Toàn Diện  

Thể  dục  

Để  biết d anh  sách  chi  tiết các  phúc lợi  trong chương trình 
chăm  sóc sức khỏe toàn  diện được cung cấp,  vui  lòng tham  
khảo Chứng Từ  Bảo Hiểm.  

Khoản đồng  thanh  toán  $0  

Những  điều quý vị  nên biết:   
Phúc lợi trong chương trình này cung cấp thẻ thành viên cho 
phúc lợi luyện tập thể chất linh hoạt với các phiếu tập hàng 
tháng để sử dụng tại nhiều phòng tập thể dục lớn hoặc 
phòng tập thể dục tại địa phương. Hội viên sẽ có 32 phiếu 
tập mỗi tháng để sử dụng. Phiếu tập sẽ đủ để đài thọ thẻ 
thành viên phòng tập hàng tháng và/hoặc các lớp tập thể dục 
hoặc bộ  dụng cụ  thể  dục tại  nhà  và  video  tập luyện.  

Các buổi tư vấn cai thuốc lá và 
bỏ hút thuốc bổ sung 

Khoản đồng  thanh  toán  $0  

Giới hạn 5 lần  thăm  khám  mỗi năm  

Khám Sức Khỏe Hàng Năm Khoản đồng  thanh  toán  $0  

Những  điều quý vị  nên biết:  
Thăm khám bao gồm tiền sử y tế/gia đình chi tiết và các 
khuyến nghị  về  khám  sàng lọc/chăm  sóc  phòng ngừa.  



  

 

Các dịch vụ có dấu sao
 

 (*) có thể
 (▪) nghĩa l

 cần sự ủy quyền trước.
Các dịch vụ có dấu ô vuông à có thể cần giấy giới thiệu.

 

      

  
 

      

    
  

    

    

   
     
       

    
    

  

  
 

       
       

 

    
  

   

     
      

     
       

      
     

   

17 Bản Tóm Tắt Phúc Lợi của Quý Vị 

Phúc Lợi Bổ Sung  
Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) 
H3561, Plan 001 

Nurse Advice Line 24 giờ Khoản đồng thanh toán $0 

Thiết bị ứng phó y tế khẩn cấp 
cá nhân (PERS) 

Khoản đồng thanh toán $0 

Dịch vụ hỗ trợ tại nhà Khoản đồng  thanh  toán  $0  cho  mỗi lần thăm khám dịch vụ  
hỗ  trợ tại nhà. Tối đa  12 lần  thăm khám  mỗi  năm.  
  
Những điều quý vị nên biết: 
Quý vị có thể nhận được Dịch Vụ Giúp Việc Nhà và Chăm Sóc 
Cá Nhân nếu quý vị đáp ứng một số tiêu chí lâm sàng. Các 
dịch vụ phải được đề xuất hoặc yêu cầu bởi bác sĩ lâm sàng 
được cấp phép của chương trình hoặc nhà cung cấp được 
cấp phép của chương  trình. Các dịch vụ được cung cấp theo 
gia  số  bốn giờ.  

Vật Dụng Mua Tự Do Không Cần 
Toa (OTC) 

Vui lòng xem phần Wellcare Spendables™ để biết thêm 
thông tin về phúc lợi mua tự do không cần toa (OTC). 

Wellcare Spendables™ Quý vị  sẽ  nhận  được $75 mỗi tháng  ($900 mỗi  năm)  được 
nạp  trước vào  thẻ  Wellcare Spendables™ của quý vị. Khoản 
trợ cấp hàng tháng của quý vị sẽ được chuyển sang tháng 
tiếp theo nếu không được sử dụng và hết hạn vào cuối 
năm chương trình. 

Quý vị  có thể  sử  dụng khoản trợ cấp trong thẻ của  mình 
để  mua:  
•  Các vật dụng mua tự do không cần toa (OTC) - Quý vị có 

thể sử dụng thẻ của mình tại các địa điểm bán lẻ tham gia 
chương trình, qua ứng dụng di động hoặc đăng nhập vào 
cổng thông tin hội viên để đặt hàng giao tận nhà. Ví dụ về 
các vật dụng được đài thọ bao gồm thuốc gốc và biệt 
dược không cần toa, các loại vitamin, thuốc giảm đau, 
thuốc cảm lạnh và  dị  ứng và các vật dụng điều trị bệnh 
tiểu đường.  



  

 

 

      

  
 

      
        

  
     

      
   
       
     

 
         
    

     
        

         
      

         
       

      
    

 
        
      

      
    

18 Bản Tóm Tắt Phúc Lợi của Quý Vị 

Phúc Lợi Bổ Sung  
Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) 
H3561, Plan 001 

Vì chương trình của quý vị tham gia vào Chương Trình Thiết 
Kế Bảo Hiểm Dựa Trên Giá Trị nên quý vị cũng có thể sử dụng 
khoản trợ cấp Wellcare Spendables™ của quý vị liên quan 
đến bất kỳ phúc lợi nào dưới đây: 
• Thực Phẩm Lành Mạnh - Quý vị có thể sử dụng thẻ để 
thanh toán cho các loại thực phẩm và nông sản lành 
mạnh tại các cửa hàng bán lẻ tham gia chương trình. Các 
bữa ăn chế biến sẵn có thể đặt mua qua cổng thông tin 
trực tuyến. 

• Trả tiền tại trạm xăng - Quý vị có thể sử dụng thẻ để 
thanh toán trực tiếp tại trạm xăng. Quý vị không được sử 
dụng thẻ để thanh toán trực tiếp tại quầy thu ngân. Quý 
vị chỉ có thể sử dụng thẻ đến số tiền trợ cấp khả dụng. 

• Hỗ Trợ Tiện Ích - Quý vị có thể sử dụng thẻ để hỗ trợ 
thanh toán chi phí tiện ích cho gia đình quý vị. Quý vị có 
thể sử dụng thẻ để thanh toán các chi phí tiện ích bao 
gồm nước, dầu sưởi và khí đốt tự nhiên, điện, rác, dịch vụ 
truyền hình cáp (không bao gồm dịch vụ phát trực tuyến), 
điện thoại cố định hoặc điện thoại di động và mạng 
Internet. 

• Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà - Quý vị có thể sử dụng thẻ để hỗ 
trợ thanh toán tiền thuê nhà. 

Để biết thêm thông tin, các giới hạn và trường hợp loại trừ, 
vui lòng xem Chứng Từ Bảo Hiểm. 

Các dịch vụ có dấu sao (*) có thể cần sự ủy  quyền  trước.
Các dịch vụ có dấu ô vuông (▪) nghĩa là  có t hể  cần  giấy  giới  thiệu.



  

 

 

   
      
         

             
        

         
       

     
    

 

      
    

    
 

          
       

         
        
        

      
          

     
        

          
           

           
          
      

             
      

             
     

 
             

        
           

            
           

 

19 Bản Tóm Tắt Phúc Lợi của Quý Vị 

Văn Bản Tuyên Bố Toàn Diện cho Người Ghi Danh Trong Tương Lai 
Các phúc lợi được mô tả trong phần Phí Bảo Hiểm và Phúc Lợi của Bản Tóm Tắt Phúc Lợi sẽ được 
Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) của chúng tôi đài thọ. Với mỗi phúc lợi được liệt kê, quý vị có 
thể xem những dịch vụ nào được chương trình của chúng tôi đài thọ. Số tiền quý vị thanh toán cho 
các dịch vụ được đài thọ có thể tùy thuộc vào mức độ hội đủ điều kiện nhận Medicaid của quý vị. 
Mức bảo hiểm của các phúc lợi được mô tả trong Bản Tóm Tắt Phúc Lợi này tùy thuộc vào mức độ 
hội đủ điều kiện nhận Medicaid của quý vị. Nếu quý vị có thắc mắc về khả năng hội đủ điều kiện 
nhận Medicaid của mình và những phúc lợi mà quý vị được hưởng, hãy gọi đến số điện thoại miễn 
cước của California Medi-Cal (Medicaid) 1-800-541-5555 (TTY: 1-800-430-7077). 

Để biết thông tin bảo hiểm California Medicaid mới nhất, vui lòng truy cập 
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/default.aspx  hoặc gọi cho bộ phận Dịch Vụ Hội 
Viên để được hỗ trợ. 

Sau khi quý vị trở thành hội viên của Wellcare by Health Net, Wellcare by Health Net sẽ sử 
dụng và tiết lộ thông tin sức khỏe được bảo vệ và thông tin tài chính cá nhân không công khai*  

*Thông tin tài chính cá nhân không công khai bao gồm thông tin tài chính có thể định danh cá nhân 
mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi để nhận được mức bảo hiểm của chương trình bảo hiểm sức 
khỏe hoặc chúng tôi có được khi cung cấp phúc lợi cho quý vị. Ví dụ như số An Sinh Xã Hội, số dư 
tài khoản và lịch sử thanh toán. Chúng tôi không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân không công khai 
nào về quý vị cho bất kỳ ai, trừ khi được pháp luật cho phép. 

của 
hội viên nhằm mục đích điều trị, thanh toán, hoạt động chăm sóc sức khỏe và khi luật pháp cho 
phép hoặc yêu cầu. Wellcare by Health Net cung cấp cho hội viên Thông Báo Thực Hành Quyền 
Riêng Tư mô tả cách họ sử dụng và tiết lộ thông tin sức khỏe được bảo vệ; quyền truy cập của cá 
nhân, yêu cầu sửa đổi, hạn chế và giải thích việc tiết lộ thông tin sức khỏe được bảo vệ; và các thủ 
tục nộp đơn than phiền. Wellcare by Health Net sẽ cho quý vị có cơ hội cho phép hoặc từ chối tiết 
lộ thông tin của quý vị đối với những lần tiết lộ thông tin không thường xuyên như tiếp thị. 
Wellcare by Health Net cho phép hội viên truy cập để kiểm tra hoặc nhận bản sao thông tin sức 
khỏe được bảo vệ của hội viên trong các bộ hồ sơ được chỉ định do Wellcare by Health Net lưu giữ. 
Wellcare by Health Net bảo vệ thông tin bằng lời nói, văn bản và điện tử trong toàn tổ chức bằng 
cách sử dụng các biện pháp bảo mật thông tin hợp lý và phù hợp. Các biện pháp bảo vệ này bao 
gồm giới hạn quyền truy cập vào thông tin sức khỏe được bảo vệ của một cá nhân chỉ dành cho 
những người cần được biết để thực hiện các hoạt động thanh toán, điều trị, chăm sóc sức khỏe 
hoặc khi luật pháp cho phép hoặc yêu cầu. Quý vị có thể xem toàn bộ Thông Báo Thực Hành Quyền 
Riêng Tư của Wellcare by Health Net tại www.wellcare.com/healthnetCA dưới phần “Quyền Riêng 
Tư” hoặc quý vị có thể gọi cho Trung Tâm Liên Hệ Khách Hàng theo số điện thoại ở bìa sau của tập 
sách này để nhận bản sao. 

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/default.aspx
http://www.wellcare.com/healthnetCA
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ộ 
ch
ì t
ro
ng
 m
áu
 tĩ
nh
 m
ạc
h 
(B
LL
)

bằ
ng
 h
oặ

c 
lớ
n 
hơ
n 
15
 µ
g/
dL
, h
oặ
c 
ha
i B
LL
 b
ằn
g 

ho
ặc

 lớ
n 
hơ
n 
10
 µ
g/
dL
 v
à 
ph
ải
 c
ác
h 
nh
au
 ít
 n
hấ

t
30
 n
gà
y 
và
 k
hô
ng
 q
uá
 6
00
 n
gà
y 
th
eo
 lị
ch
, t
hì
 m
ẫu

 
xé
t n
gh
iệ
m
 đ
ầu
 ti
ên
 k
hô
ng
 b
ắt

 b
uộ

c 
ph
ải
 lấ
y 
ở 
tĩn
h

m
ạc
h,
 n
hư
ng
 m
ẫu
 x
ét
 n
gh
iệ

m
 th
ứ 
ha
i p
hả
i l
ấy
 ở

tĩn
h 

m
ạc

h.
 

X 

D
ịc

h 
Vụ
 N
ắn
 C
hỉ
nh
 

C
ột

 S
ốn
g 

D
ịc

h 
Vụ
 c
ủa
 B
ác
 S
ĩ 

C
hỉ
nh
 H
ìn
h 

C
ác

 d
ịc

h 
vụ
 d
o 
bá
c 
sĩ
 c
hỉ
nh
 h
ìn
h 
cu
ng
 c
ấp
, t
hự
c 
hi
ện
 

tro
ng
 p
hạ
m
 v
i h
àn
h 
ng
hề
 c
ủa

 h
ọ 
th
eo
 q
uy
 đ
ịn
h 
củ

a 
lu
ật
 p
há
p 
C
al
ifo
rn
ia
, đ
ượ
c 
đà
i t
họ
, n
go
ại
 tr
ừ 

cá
c 

dị
ch

 
vụ
 s
ẽ 

bị
 g
iớ
i h
ạn
 đ
iề

u 
trị
 c
ột

 s
ốn
g 
bằ
ng
 th
ao
 tá
c

th
ủ 
cô
ng
. 

X4   

Th
ẩm
 T
ác
h 
M
áu
 

M
ãn
 T
ín
h 

Th
ẩm
 T
ác
h 
M
áu
 

M
ãn
 T
ín
h 

Th
ủ 

th
uậ
t đ
ượ

c 
sử
 d
ụn
g 
để
 đ
iề

u 
trị
 b
ện
h 
su
y 
th
ận
 ­

ch
ỉ đ
ượ
c 
đà
i t
họ
 n
hư
 m
ột

 d
ịc

h 
vụ
 n
go
ại
 tr
ú.
 M
áu

đư
ợc

 lấ
y 
ra
 k
hỏ
i c
ơ 
th
ể 
qu
a 
tĩn
h 

m
ạc
h 
và
 lư
u 
th
ôn
g 

qu
a 
m
áy
 lọ

c 
ch
ất

 th
ải
 v
à 
ch
ất

 lỏ
ng
 d
ư 
th
ừa

 ra
 k

hỏ
i 

m
áu
. S
au
 đ
ó,
 m
áu
 “đ
ã 
đư
ợc

 lọ
c 

sạ
ch
” đ
ượ
c 
đư
a 
trở

lạ
i c
ơ 
th
ể.
 M
ãn
 tí
nh
 c
ó 
ng
hĩ
a 
là
 th
ủ 

th
uậ
t n
ày
 đ
ượ

c 
th
ực
 h
iệ
n 
th
ườ
ng
 x
uy
ên
. C
ần
 c
ó 
sự
 ủ
y 
qu
yề
n 
trư
ớc

 
kh
i t
hủ
 th

uậ
t d
o 
cá
c 
tru
ng
 tâ
m
 lọ

c 
th
ận
 h
oặ
c 
cá
c 
đơ
n

vị
 th
ẩm

 tá
ch

 m
áu

 c
ộn
g 
đồ
ng
 c
un
g 
cấ

p.
 

X 

D
ịc

h 
Vụ
 D
àn
h 
C
ho
 N
gư
ời

Lớ
n 
D
ựa
 V
ào
 C
ộn
g 
Đ
ồn
g

(C
BA
S)
 

C
ác

  d
ịc

h  
vụ
  Đ
i  K
èm
  c
ủa
  C
BA
S:
  C
hư
ơn
g  
trì
nh
  d
ịc

h  
vụ
  

ng
oạ
i  t
rú
,  t
ại
  c
ơ 
sở
  c
un
g 
cấ

p 
dị

ch
  v
ụ  
ch
ăm
  s
óc
 đ
iề

u 
dư
ỡn
g 
ch
uy
ên
 m
ôn
,  d
ịc

h 
vụ
  x
ã  
hộ
i,  
trị
  li
ệu
,  c
hă
m
  s
óc
 

cá
 n
hâ
n,
  đ
ào
 tạ
o  
và
  h
ỗ  

trợ
  g
ia
 đ
ìn
h/
ng
ườ
i  c
hă
m
  s
óc
, 

cu
ng
 c
ấp

 b
ữa
  ă
n  
và
  d
ịc

h 
vụ
  đ
ưa
 đ
ón
 c
ho
 n
hữ
ng
 

ng
ườ
i  t
hụ
  h
ưở
ng
 M
ed
i-C
al
  đ
ủ  
đi
ều
  k
iệ
n.

 

C
ác

 d
ịc

h 
vụ
 K
hô
ng
 Đ
i K
èm
 c
ủa
 C
BA
S:
 C
ác
 b
ộ 

ph
ận
 

cấ
u 
th
àn
h 
dị

ch
 v
ụ 

củ
a 
tru
ng
 tâ
m
 C
BA
S 
đư
ợc
 c
un
g 

cấ
p 
bê
n 
ng
oà
i t
ru
ng
 tâ
m
, t
ro
ng
 m
ột

 s
ố 
đi
ều
 k
iệ
n 

nh
ất

 đ
ịn
h.
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D
ịc

h 
Vụ
 

D
an

h 
M
ục

 D
ịc

h 
Vụ

Th
eo
 C
hư
ơn
g 
Tr
ìn
h 

củ
a 

Ti
ểu
 B
an
g 

Đ
ịn
h 
N
gh
ĩa
 

Ph
úc

 L
ợi
 Đ
ư
ợc

 
Th

êm
 V

ào
 D
ịc

h 
Vụ
 C
hă
m
 S
óc
 C
ó 

Q
uả

n 
Lý

 

Ph
úc

 L
ợi
 Đ
ư
ợc

 
R

út
 R

a 
Từ
 D
ịc

h 
Vụ
 C
hă
m
 S
óc
 C
ó 

Q
uả

n 
Lý

* 
N
hâ
n 
Vi
ên
 S
ức

 K
hỏ

e 
C
ộn
g 
Đ
ồn
g 

D
ịc

h 
Vụ
 P
hò
ng
 N
gừ

a 
D
ịc

h 
vụ
 p
hò
ng
 n
gừ
a 
do
 n
hâ
n 
vi
ên
 s
ức

 k
hỏ

e 
cộ
ng

đồ
ng
 k
hô
ng
 c
ó 
gi
ấy
 p
hé
p,
 n
gư
ời
 k
hở
i x
ướ
ng
 v
à 
đạ
i

di
ện
 y
 tế
 c
ộn
g 
đồ
ng
 c
un
g 
cấ
p 
để
 p
hò
ng
 n
gừ

a 
bệ
nh
 

tậ
t, 
kh
uy
ết

 tậ
t v

à 
cá

c 
bệ
nh
 tr
ạn
g 
kh
ác
 h
oặ

c 
sự
 ti
ến
 

tri
ển
 c
ủa

 b
ện
h.
 

X5
   

D
ịc

h 
Vụ
 C

hu
 K
ỳ 
Si
nh
 

To
àn
 D
iệ
n 

D
ịc

h 
Vụ
 M
ở 

R
ộn
g 
ch
o 

Ph
ụ 
N
ữ 
M
an
g 
Th
ai
 ­

D
ịc

h 
Vụ
 L
iê
n 
Q
ua
n 
Đ
ến
 

M
an
g 
Th
ai
 v
à 
Sa
u 

Kh
i S
in
h 

C
ác

 d
ịc

h 
vụ
 c

hu
 k
ỳ 
si
nh
 to
àn
 d
iệ
n 
có
 n
gh
ĩa
 là
 c
ác

dị
ch

 v
ụ 
gi
áo
 d
ục

 s
ản
 k
ho
a,
 tâ
m
 lý
 x
ã 
hộ
i, 
di
nh
 d
ưỡ
ng
 

và
 s
ức

 k
hỏ
e,
 v
à 
đi
ều

 p
hố
i t
rư
ờn
g 
hợ
p 
có
 li
ên
 q
ua
n 

đư
ợc
 c
un
g 
cấ
p 
tro
ng
 th
ời
 k
ỳ 
m
an
g 
th
ai
 v
à 
tố
i đ
a 

12
 th
án
g 
sa
u 
kh
i s
in
h 
co
n.
 

X 

D
ịc

h 
Vụ
 N
ha
 K
ho
a 

(đ
ượ

c 
M
ed
i-C
al
 đ

ài
 th
ọ)
 

C
ác

 d
ịc

h 
vụ
 c
hu
yê
n 
m
ôn
 d
o 
nh
a 
sĩ
 th
ực
 h
iệ
n 
ho
ặc

 
cu
ng
 c
ấp
 b
ao
 g
ồm

 c
hẩ
n 
đo
án
 v
à 
đi
ều

 tr
ị r
ăn
g 
m
ọc

 
lệ
ch
, b
ện
h 
ho
ặc
 k
hu
yế

t t
ật

 ổ
 ră
ng
, n
ướ
u,
 h
àm
 v
à 
cá
c

cấ
u 
trú
c 
liê
n 
qu
an
; c
ho
 d

ùn
g 
th
uố

c 
tạ
i v
ăn
 p
hò
ng
, g
ây

m
ê 
và
 đ
án
h 
gi
á 
th
ể 

ch
ất
; t
ha
m
 v
ấn
; c
ác
 c
uộ
c 
gọ
i t
ại

nh
à,
 v
ăn
 p
hò
ng
 v
à 
tổ
 c

hứ
c.

 

X6
   

C
ác

 D
ịc

h 
Vụ
 K
ết
 H
ợp

 
C

ác
 d
ịc

h 
vụ
 v
à 
kh
ám
 s
àn
g 
lọ

c 
sứ

c 
kh
ỏe

 th
ể 

ch
ất

 v
à

hà
nh
 v
i t
íc
h 
hợ
p 
ch
o 
trẻ
 e
m
, n
gư
ời
 c
hă
m
 s
óc
 v
à

gi
a 
đì
nh
 

X5
   

D
ịc

h 
Vụ
 H
ỗ 

Tr
ợ 
Si
nh
 C
on
 

C
ác
 n
hà
 c
un
g 
cấ

p 
dị

ch
 v
ụ 
kh
ôn
g 
có
 g
iấ
y 
ph
ép
 h
ỗ 

trợ
riê
ng
 n
hữ
ng
 n
gư
ời
 th
ụ 
hư
ởn
g 
đa
ng
 m
an
g 
th
ai
 v
à 
gi
a

đì
nh
 c
ủa

 h
ọ 
tro
ng
 s
uố
t q
uá
 tr
ìn
h 
m
an
g 
th
ai
, c
hu
yể
n 

dạ
 v
à 
tro
ng
 g
ia
i đ
oạ
n 
sa
u 
kh
i s
in
h.
 

X5
   

Th
iế

t B
ị Y

 T
ế 
Lâ
u 
Bề
n 

D
M
E 

C
ác
 th
iế

t b
ị v

à 
vậ
t t
ư 
y 
tế
 h
ỗ 

trợ
. Đ
ượ
c 
đà
i t
họ
 th
eo
 

to
a;
 c
ần
 c
ó 
sự
 ủ
y 
qu
yề
n 
trư
ớc

. 
X 

D
ịc

h 
Vụ
 T
ầm
 S
oá
t, 
C
hẩ
n 

Đ
oá
n 
& 
Đ
iề

u 
Tr
ị S
ớm

 v
à 

Đ
ịn
h 
Kỳ
 (E
PS
D
T)
 

EP
SD

T 
EP

SD
T 

là
 p

hú
c 

lợ
i c
ủa
 c
hư
ơn
g 
trì
nh
 M
ed
ic
ai
d 
dà
nh
 

ch
o 
trẻ
 e
m
 v
à 
th
an
h 
th
iế
u 
ni
ên
, c
un
g 
cấ

p 
m
ột
 lo
ạt

 c
ác

 
dị

ch
 v
ụ 
ph
òn
g 
ng
ừa
, c
hẩ
n 
đo
án
 v
à 
đi
ều

 tr
ị t
oà
n 
di
ện
 

ch
o 
trẻ
 s
ơ 
si
nh
, t
rẻ
 e
m
 v
à 
th
an
h 
th
iế
u 
ni
ên
 d
ướ
i

21
 tu
ổi
 c
ủa
 n
hữ
ng
 g
ia
 đ
ìn
h 
có
 th
u 
nh
ập

 th
ấp
, t
he
o 

qu
y 
đị
nh
 tr
on
g 
M
ục
 1
90
5(
r) 
củ
a 
Đ
ạo
 L
uậ
t A
n 
Si
nh

Xã
 H
ội
. 
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D
ịc

h 
Vụ
 

D
an

h 
M
ục

 D
ịc

h 
Vụ

Th
eo
 C
hư
ơn
g 
Tr
ìn
h 

củ
a 

Ti
ểu
 B
an
g 

Đ
ịn
h 
N
gh
ĩa
 

Ph
úc

 L
ợi
 Đ
ư
ợc

 
Th

êm
 V

ào
 D
ịc

h 
Vụ
 C
hă
m
 S
óc
 C
ó 

Q
uả

n 
Lý

 

Ph
úc

 L
ợi
 Đ
ư
ợc

 
R

út
 R

a 
Từ
 D
ịc

h 
Vụ
 C
hă
m
 S
óc
 C
ó 

Q
uả

n 
Lý

* 
Th

uố
c 
Đ
iề

u 
Tr
ị R
ối
 L
oạ
n 

C
ươ
ng
 D
ươ
ng
 v
à/
ho
ặc

 
C

hứ
c 
N
ăn
g 
Tì
nh
 D
ục

 

C
ác
 lo
ại
 th
uố
c 
th
eo
 c
hỉ
 đ
ịn
h 
đư
ợc
 F
D
A 
ch
ấp

 th
uậ
n 

ch
ỉ l

à 
th

uố
c 
đi
ều

 tr
ị r
ối
 lo
ạn
 c
hứ
c 
nă
ng
 tì
nh
 d
ục
 h
oặ

c 
rố
i l
oạ
n 
cư
ơn
g 
dư
ơn
g,
 c
hứ
 k
hô
ng
 p
hả
i l
à 
ph
úc

 lợ
i 

củ
a 
ch
ươ
ng
 tr
ìn
h.
 C
ác
 lo
ại
 th
uố
c 
đư
ợc
 F
D
A 
ch
ấp

 
th

uậ
n 
dù
ng
 đ
ể 
đi
ều

 tr
ị r
ối
 lo
ạn
 c
hứ
c 
nă
ng
 tì
nh
 d
ục

 
ho
ặc

 rố
i l
oạ
n 
cư
ơn
g 
dư
ơn
g 
ng
oà
i m
ột
 h
oặ
c 
nh
iề

u 
ch
ỉ 

đị
nh
 k
há
c,
 là

 p
hú

c 
lợ
i c
hỉ
 k
hi
 th
uố
c 
đã
 đ
ượ

c 
sử
 d
ụn
g 

th
eo
 m
ột

 c
hỉ
 đ
ịn
h 
đư
ợc
 F
D
A 
ch
ấp

 th
uậ
n 
ng
oà
i v
iệ

c 
đi
ều

 tr
ị r
ối
 lo
ạn
 c
hứ
c 
nă
ng
 tì
nh
 d
ục
 h
oặ

c 
rố
i l
oạ
n 

cư
ơn
g 
dư
ơn
g.
 

X 

Xé
t N
gh
iệ

m
 

Al
ph
a-
Fe
to
pr
ot
ei
n 
M
ở

R
ộn
g 
(D
o 
Kh
oa
 B
ện
h 
D
i

Tr
uy
ền
 c
ủa
 C
D
PH
 

Q
uả
n 
Lý
) 

M
ột

 x
ét
 n
gh
iệ
m
 m
áu
 đ
ơn
 g
iả
n 
đư
ợc
 đ
ề 
xu
ất
 c
ho
 tấ

t 
cả
 p

hụ
 n
ữ 
m
an
g 
th
ai
 đ
ể 
ph
át
 h
iệ
n 
xe
m
 th
ai
 n
hi
 c
ủa

 
họ
 c
ó 

m
ắc

 m
ột

 s
ố 

bấ
t t
hư
ờn
g 
di
 tr
uy
ền
 n
hư
 d
ị t
ật

 ố
ng
 

th
ần
 k
in
h 
hở
, H
ội
 C
hứ
ng
 D
ow
n,
 b
ất
 th
ườ
ng
 n
hi
ễm

 
sắ

c 
th
ể 

và
 d
ị t
ật

 ở
 th
àn
h 
bụ
ng
 h
ay
 k
hô
ng
. 

X 

Kí
nh
 M
ắt
, K
ín
h 
Áp
 T
rò
ng
,

Th
iế

t B
ị H
ỗ 

Tr
ợ 

Th
ị L
ực

 
Ké
m
, M
ắt
 G
iả
 v

à 
cá

c 
Th
iế

t B
ị M
ắt

 K
há

c 

Kí
nh
 M
ắt
, K
ín
h 
Áp

Tr
òn
g,
 T
hi
ết

 B
ị H
ỗ 

Tr
ợ 

Th
ị L
ực
 K
ém
,

M
ắt
 G
iả
 v
à 
cá
c 
Th
iế

t 
Bị
 M
ắt

 K
há

c 

C
ác
 th
iế

t b
ị m
ắt
 đ
ượ
c 
đà
i t
họ
 th
eo
 to
a 
hợ

p 
lệ
 c
ủa

 b
ác

 
sĩ
 h
oặ
c 
bá
c 
sĩ
 n
hã
n 
kh
oa
. 

X7   

Tr
un
g 
Tâ
m
 Y
 T
ế 
Đ
ủ 
Ti
êu
 

C
hu
ẩn
 L
iê
n 
Ba
ng
 (F
Q
H
C
)

(c
hỉ
 c

ác
 d
ịc

h 
vụ
 đ
ượ

c 
M
ed
i-C
al
 đ

ài
 th
ọ 

FQ
H
C
 

C
ác

 d
ịc

h 
vụ
 đ
ượ

c 
m

ô 
tả
 tr
on
g 
42
 U
.S
.C
. M
ục

 
13
96
d(
a)
(2
)(C
) đ
ượ
c 
cu
ng
 c
ấp

 b
ởi
 m
ột

 tổ
 c

hứ
c 
đư
ợc

 
đị
nh
 n
gh
ĩa
 tr
on
g 
42
 U
.S
.C
. M
ục
 1
39
6d
(l)
(2
)(B
)).
 

X 

Th
iế

t B
ị T

rợ
 T
hí
nh
 

Th
iế

t B
ị T

rợ
 T
hí
nh
 

Th
iế

t b
ị t

rợ
 th
ín
h 
ch
ỉ đ
ượ
c 
đà
i t
họ
 k
hi
 đ
ượ
c 
cu
ng
 c
ấp

 
bở
i n
hà
 p
hâ
n 
ph
ối
 th
iế

t b
ị t

rợ
 th
ín
h 
th
eo
 to
a 
củ

a 
bá

c 
sĩ
 ta
i m
ũi
 h
ọn
g 
ho
ặc
 b
ác
 s
ĩ đ
iề

u 
trị
 n
ếu
 k
hô
ng
 c
ó 
bá
c

sĩ
 ta
i m
ũi
 h
ọn
g 
tro
ng
 c
ộn
g 
đồ
ng
, c
ùn
g 
vớ
i đ
án
h 
gi
á 

th
ín
h 
họ
c 
ba
o 
gồ

m
 c
ả 
đá
nh
 g
iá
 th
iế

t b
ị t

rợ
 th
ín
h 
ph
ải

đư
ợc

 th
ực
 h
iệ
n 
bở
i h
oặ
c 
dư
ới
 s
ự 
gi
ám
 s
át
 c
ủa
 b
ác
 s
ĩ

nê
u 
trê
n 
ho
ặc

 b
ởi
 m
ột
 n
hà
 th
ín
h 
họ
c 
đư
ợc

 c
ấp
 p
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ục
 1
60
3c
, 1
67
9b
 v
à 
16
80
c)
 v
à 
đà
i t
họ
 

ch
o 
cá
c 
dị

ch
 v
ụ 
y 
tế
 đ
ượ
c 
cu
ng
 c
ấp

 tr
ực
 ti
ếp

 b
ởi
 B
ộ 

Y 
Tế
 v

à 
D
ịc

h 
Vụ
 N
hâ
n 
Si
nh
 H
oa
 K
ỳ,
 D
ịc

h 
Vụ
 C
hă
m
 

Só
c 
Sứ

c 
Kh
ỏe
 C
ho
 N
gư
ời
 M
ỹ 

Bả
n 
Đ
ịa
 h
oặ

c 
bở
i m
ột

 
bộ
 lạ
c 
ho
ặc

 m
ột
 c
hư
ơn
g 
trì
nh
 y
 tế
 c
ho
 n
gư
ời
 M
ỹ 

bả
n 

đị
a 

tạ
i đ
ô 
th
ị d
o 
Sở
 D
ịc

h 
Vụ
 Y

 T
ế 
C
ho
 N
gư
ời
 M
ỹ 

Bả
n 

Đ
ịa
 tà
i t
rợ
 đ
ể 
cu
ng
 c
ấp

 c
ác

 d
ịc

h 
vụ
 y
 tế
 c
ho
 c
ác
 c
á 

nh
ân
 đ
ủ 
đi
ều
 k
iệ
n 
trự
c 
tiế
p 
ho
ặc
 th
eo
 h
ợp
 đ
ồn
g.
 

X 

D
ịc

h 
Vụ
 N
ội
 T
rú
 T
ại
 

Bệ
nh
 V
iệ
n 

D
ịc

h 
Vụ
 N
ội
 T
rú
 T
ại
 

Bệ
nh
 V
iệ
n 

Ba
o 
gồ

m
 c

ác
 d
ịc

h 
vụ
 s
in
h 
nở
 v
à 
nh
ập
 v
iệ
n 
ch
o 
trẻ
 s
ơ 

si
nh
; d
ịc

h 
vụ
 c
ấp

 c
ứu
 m
à 
kh
ôn
g 
có
 s
ự 
ủy
 q
uy
ền
 

trư
ớc
; v
à 
bấ

t k
ỳ 

lầ
n 
nh
ập
 v
iệ
n 
nà
o 
đư
ợc
 c
oi
 là
 c
ần
 

th
iế

t v
ề 

m
ặt
 y
 tế
 c
ó 
sự
 ủ
y 
qu
yề
n 
trư
ớc

. 
X 

D
ịc

h 
Vụ
 X
ét
 N
gh
iệ
m
,

Ph
ón
g 
Xạ
 v
à 
Đ
ồn
g 
Vị

Ph
ón
g 
Xạ
 

D
ịc

h 
Vụ
 X
ét
 N
gh
iệ
m
, 

C
hụ

p 
X-
Q
ua
ng
 v
à 
Xé
t

N
gh
iệ
m
, P
hó
ng
 X
ạ 

và
 

Đ
ồn
g 
Vị
 P
hó
ng
 X
ạ 

Ba
o 
gồ

m
 c

ác
 lầ
n 
th
ăm
 k
há
m
, x
ét
 n
gh
iệ

m
 v

à 
cá

c 
dị

ch
 

vụ
 tr
ị l
iệ
u 
do
 b
ác
 s
ĩ c
ó 
gi
ấy
 p
hé
p 
hà
nh
 n
gh
ề 

ch
ỉ đ
ịn
h.
 

X8
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D
an

h 
M
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hư
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Ti
ểu
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an
g 

Đ
ịn
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N
gh
ĩa
 

Ph
úc

 L
ợi
 Đ
ư
ợc

 
Th

êm
 V

ào
 D
ịc

h 
Vụ
 C
hă
m
 S
óc
 C
ó 

Q
uả

n 
Lý

 

Ph
úc

 L
ợi
 Đ
ư
ợc

 
R

út
 R

a 
Từ
 D
ịc

h 
Vụ
 C
hă
m
 S
óc
 C
ó 

Q
uả

n 
Lý

* 
D
ịc

h 
Vụ
 H
ộ 
Si
nh
 Đ
ượ

c 
C
ấp
 P
hé
p 

D
ịc

h 
Vụ
 H
àn
h 
N
gh
ề 

và
 

D
ịc

h 
Vụ
 H
ộ 
Si
nh
 Đ
ượ

c 
C
ấp
 P
hé
p 
Kh
ác
 

C
ác

 d
ịc

h 
vụ
 s
au
 đ
ây
 s
ẽ 
đư
ợc
 đ

ài
 th
ọ 
nh
ư 
dị

ch
 v
ụ 

hộ
 

si
nh
 đ
ượ

c 
cấ
p 
ph
ép
 th
eo
 C
hư
ơn
g 
Tr
ìn
h 
M
ed
i-C
al
 k
hi
 

đư
ợc

 m
ột
 n
ữ 

hộ
 s
in
h 
đư
ợc

 c
ấp
 p
hé
p 
cu
ng
 c
ấp
: (
1)

C
hă
m
 s
óc
 c
ác
 tr
ườ
ng
 h
ợp
 s
in
h 
th
ườ
ng
 v
à 
(2
) C
un
g 

cấ
p 

dị
ch

 v
ụ 
ch
ăm
 s
óc
 tr
ướ
c 
kh
i s
in
h,
 tr
on
g 
và
 s
au
 k
hi

si
nh
, b
ao
 g
ồm
 c
hă
m
 s
óc
 k
ế 
ho
ạc
h 
hó
a 
gi
a 
đì
nh
 c
ho
 

bà
 m
ẹ 
và
 c
hă
m
 s
óc
 n
ga
y 
ch
o 
trẻ
 s
ơ 
si
nh
. 

X 

D
ịc

h 
Vụ
 c
ủa
 C
ơ 
Q
ua
n 

G
iá
o 
D
ục
 Đ
ịa
 P
hư
ơn
g 

(L
EA
) 

D
ịc

h 
Vụ
 C
hư
ơn
g 
Tr
ìn
h 

Lự
a 

C
họ
n 
Th
an
h 
To
án
 

M
ed
i-C

al
 c
ủa
 C
ơ 
Q
ua
n 

G
iá
o 
D
ục
 Đ
ịa
 P
hư
ơn
g 

D
ịc

h 
vụ
 đ
án
h 
gi
á 
sứ

c 
kh
ỏe

 th
ể 

ch
ất

 v
à 

tâ
m

 th
ần
 c
ủa

 
LE
A 
và
 c
ác
 d
ịc

h 
vụ
 g
iá
o 
dụ

c 
sứ

c 
kh
ỏe

 th
ể 

ch
ất

 v
à 

tâ
m

 th
ần
, b
ao
 g
ồm

 b
ất

 k
ỳ 
ho
ặc

 tấ
t c
ả 
nh
ữn
g 
dị

ch
 v
ụ

sa
u 
đâ
y:
 (A
) Đ
án
h 
gi
á 
di
nh
 d
ưỡ
ng
 v
à 
gi
áo
 d
ục
 d
in
h 

dư
ỡn
g,
 b
ao
 g
ồm
 đ
án
h 
gi
á 
và
 g
iá
o 
dụ
c 
di
nh
 d
ưỡ
ng
 

ng
oà
i l
ớp

 h
ọc
 đ
ượ
c 
cu
ng
 c
ấp
 c
ho
 n
gư
ời
 th
ụ 
hư
ởn
g

đủ
 đ
iề
u 
ki
ện
 c
ủa
 L
EA
 d
ựa
 tr
ên
 k
ết
 q
uả
 đ
án
h 
gi
á 
sứ

c 
kh
ỏe
 d
in
h 
dư
ỡn
g 
(c
hế
 đ
ộ 
ăn
 u
ốn
g,
 c
ho
 ă
n,
 g
iá
 tr
ị x
ét

ng
hi
ệm
 v
à 
tă
ng
 tr
ưở
ng
), 
(B
) Đ
án
h 
gi
á 
th
ị l
ực
, b
ao
 

gồ
m
 k
iể

m
 tr

a 
th
ị l
ực

 ở
 đ
iể
m
 x
a 
đư
ợc

 th
ực
 h
iệ
n 
bằ
ng
 

Bi
ểu
 Đ
ồ 
Sn
el
le
n,
 (C
) Đ
án
h 
gi
á 
th
ín
h 
lự
c,
 b
ao
 g
ồm

 
ki
ểm

 tr
a 

kh
ả 
nă
ng
 n
gh
e 
su
y 
gi
ảm

 b
ằn
g 
cá
ch
 s
ử 

dụ
ng
 

cá
c 
tiê
u 
ch
í c
ó 
ng
uy
 c
ơ 
và
 c
ác
 k
ỹ 

th
uậ
t s
àn
g 
lọ

c 
ph

ù 
hợ
p 
nh
ư 
đư
ợc
 đ
ịn
h 
ng
hĩ
a 
tro
ng
 T
iê
u 
đề
 1
7,
 B
ộ 
Lu
ật

Q
uy
 Đ
ịn
h 
củ
a 
C
al
ifo
rn
ia
, M
ục
 2
95
1(
c)
, (
D
) Đ
án
h 
gi
á 

kh
ả 
nă
ng
 p
há
t t
riể
n,
 b
ao
 g
ồm
 k
iể

m
 tr

a 
m
ức
 đ
ộ 

ph
át

tri
ển
 b
ằn
g 
cá
ch
 x
em
 x
ét
 k
hả
 n
ăn
g 
ph
át
 tr
iể
n 
so
 v
ới

cá
c 
tiê
u 
ch
uẩ
n 
dự
 k
iế
n 
về
 đ
ộ 

tu
ổi
 v
à 
nề
n 
tả
ng
,

(E
) Đ
án
h 
gi
á 
tìn
h 
trạ
ng
 tâ
m
 lý
 x
ã 
hộ
i, 
ba
o 
gồ
m
 đ
án
h 

gi
á 
nh
ận
 th
ức
, t
ìn
h 
cả
m
, h
oạ
t đ
ộn
g 
xã
 h
ội
, h
àn
h 
vi
 v
à 

nh
ận
 th
ức

 v
ề 

bả
n 
th
ân
 th
ôn
g 
qu
a 
cá
c 
bà
i k
iể
m
 tr
a,

ph
ỏn
g 
vấ
n 
và
 đ
án
h 
gi
á 
hà
nh
 v
i v
à 
(F
) G
iá
o 
dụ

c 
sứ

c 
kh
ỏe
 v
à 
hư
ớn
g 
dẫ
n 
dự
 đ
oá
n 
ph
ù 
hợ

p 
vớ
i đ
ộ 

tu
ổi
 v
à 

tìn
h 
trạ
ng
 s
ức

 k
hỏ
e,
 b
ao
 g
ồm
 g
iá
o 
dụ

c 
sứ

c 
kh
ỏe

 
ng
oà
i l
ớp

 h
ọc
 v
à 
hư
ớn
g 
dẫ
n 
dự
 đ
oá
n 
dự
a 
trê
n 
độ

tu
ổi
 v
à 
hư
ớn
g 
dẫ
n 
sứ

c 
kh
ỏe

 p
hù

 h
ợp

 v
ới
 k
hả
 n
ăn
g 

ph
át
 tr
iể
n.
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Ph
úc

 L
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 Đ
ư
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Th

êm
 V

ào
 D
ịc

h 
Vụ
 C
hă
m
 S
óc
 C
ó 

Q
uả

n 
Lý

 

Ph
úc

 L
ợi
 Đ
ư
ợc

 
R

út
 R

a 
Từ
 D
ịc

h 
Vụ
 C
hă
m
 S
óc
 C
ó 

Q
uả

n 
Lý

* 
D
ịc

h 
Vụ
 c
ủa
 C
ơ 
Sở
 C
hă
m
 

Só
c 
D
ài
 H
ạn
 (L
TC
) 

D
ịc

h  
vụ
  c
hă
m
  s
óc
  c
ần
  th
iế

t  v
ề  

m
ặt
  y
  tế
  tạ
i  c
ơ 
sở
  

ho
ặc
  m
ôi
  tr
ườ
ng
  L
TC
,  b
ao
  g
ồm

 tấ
t  c
ả  
nh
ữn
g  
dị

ch
  

vụ
  s
au
 đ
ây
: 

•  
C
ơ 
Sở
 Đ
iề
u 
D
ưỡ
ng
 C
hu
yê
n 
M
ôn
 (S
N
F)
, b
ao
 

gồ
m

 m
ột

 b
ộ 

ph
ận
 h
oặ
c 
đơ
n 
vị
 ri
ên
g 
bi
ệt

 c
ủa

 
bệ
nh
 v
iệ
n;
 

•  
C
ơ 
Sở
 C
hă
m
 S
óc
 T
ru
ng
 G
ia
n 
(IC
F)
;

•  
C
ơ 
Sở
 C
hă
m
 S
óc
 T
ru
ng
 G
ia
n 
dà
nh
 c
ho
 N
gư
ời

Kh
uy
ết

 T
ật
 P
há
t T
riể
n 
(IC
F/
D
D
);

•  
C
ơ 
Sở
 C
hă
m
 S
óc
 T
ru
ng
 G
ia
n 
dà
nh
 c
ho
 N
gư
ời

Kh
uy
ết

 T
ật
 P
há
t T
riể
n 
kè

m
 P

há
t T
riể
n 
C
hứ

c 
N
ăn
g 
(IC
F/
D
D
H
);

•  
C
ơ 
Sở
 C
hă
m
 S
óc
 T
ru
ng
 G
ia
n 
dà
nh
 c
ho
 N
gư
ời

Kh
uy
ết

 T
ật
 P
há
t T
riể
n 
(IC
F/
D
D
N
);

•  
C
ơ 
sở
 b
án
 c
ấp
;

•  
C
ơ  
Sở
  B
án
  C
ấp
 N
hi
  K
ho
a.
  

Tr
ướ

c 
ng

à
 

y 
1/

1/
20

23
: 

X9
,1
0,
11

 

Sa
u 

ng
ày

  1
/1

/2
02

3:
 

X  

D
ịc

h 
Vụ
 Đ
iề

u 
Tr
ị L
ạm

 
D
ụn
g 
C
hấ
t G
ây
 N
gh
iệ
n 

củ
a 
M
ed
i-C

al
 

D
ịc

h 
Vụ
 Đ
iề

u 
Tr
ị L
ạm

 
D
ụn
g 

C
hấ
t G
ây
 N
gh
iệ
n 
Đ
iề

u 
trị
 lạ

m
 d
ụn
g 
ch
ất
 g
ây
 n
gh
iệ
n 
cầ
n 
th
iế

t v
ề 

m
ặt
 y
 

tế
 c
ho
 n
hữ
ng
 n
gư
ời
 th
ụ 
hư
ởn
g 
đủ
 đ
iề
u 
ki
ện
. T
ro
ng
 

đó
 b
ao
 g
ồm

 c
ác

 d
ịc

h 
vụ
 tư
 v
ấn
 v
à 
trị
 li
ệu
 h
àn
h 
vi
 li
ên
 

qu
an
 đ
ến
 th
uố
c 
và
 s
in
h 
ph
ẩm
 th
eo
 q
uy
 đ
ịn
h 
tro
ng
 

Đ
ạo
 L
uậ
t S
U
PP
O
R
T.
 

X 

Vậ
t T
ư 
Y 
Tế
 

Vậ
t T
ư 
Y 
Tế
 

C
ác
 v
ật
 tư
 c
ần
 th
iế
t v
ề 
m
ặt
 y
 tế
 k
hi
 đ
ượ
c 
bá
c 
sĩ
 c
ó

gi
ấy
 p
hé
p 
kê
 to
a.
 K
hô
ng
 b
ao
 g
ồm
 c
ác
 v
ật
 tư
 y
 tế
 

kh
ôn
g 
th
uộ
c 
M
ed
i-C
al
 R
x 
đư
ợc
 n
hà
 th
uố
c 
lậ
p 
hó
a 

đơ
n 
trê
n 
yê
u 
cầ
u 
th
an
h 
to
án
 c
ủa
 n
hà
 th
uố
c 
ba
o 
gồ
m

cá
c 
vậ
t t
ư 
y 
tế
 đ
ượ
c 
m
ô 
tả
 tr
on
g 
Th
ư 
M
ed
i-C
al
 R
x 
Al
l 

Pl
an
 (A
PL
 2
0-
02
0)

. 
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ư
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Th

êm
 V

ào
 D
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h 
Vụ
 C
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m
 S
óc
 C
ó 

Q
uả

n 
Lý

 

Ph
úc

 L
ợi
 Đ
ư
ợc

 
R

út
 R

a 
Từ
 D
ịc

h 
Vụ
 C
hă
m
 S
óc
 C
ó 

Q
uả

n 
Lý

* 
D
ịc

h 
Vụ
 Đ
ưa
 Đ
ón
 Y
 T
ế 

và
 

Ph
i Y
 T
ế 
(N
M
T)
 

Đ
ưa
 Đ
ón
 -

D
ịc

h 
Vụ
 

Đ
ưa
 Đ
ón
 Y
 T
ế 

và
 P
hi
 Y
 

Tế
 (N
M
T)
 

Ba
o 
gồ

m
 c

ác
 d
ịc

h 
vụ
 đ
ưa
 đ
ón
 y
 tế
 b
ằn
g 
xe
 c
ứu

th
ươ
ng
, x
e 
bá
n 
tả
i v
à 
xe
 b
án
 tả
i d
àn
h 
ch
o 
ng
ườ
i đ
i

xe
 lă
n 
kh
i t
ìn
h 
trạ
ng
 s
ức

 k
hỏ

e 
và

 th
ể 

ch
ất

 c
ủa

 n
gư
ời
 

th
ụ 
hư
ởn
g 
kh
iế
n 
vi
ệc

 v
ận
 c
hu
yể
n 
bằ
ng
 c
ác
 p
hư
ơn
g 

tiệ
n 
vậ
n 
ch
uy
ển
 c
ôn
g 
cộ
ng
 h
oặ
c 
tư
 n
hâ
n 
th
ôn
g 

th
ườ
ng
 b
ị c

hố
ng
 c
hỉ
 đ
ịn
h 
về
 m
ặt
 y
 tế
 v
à 
vi
ệc

 v
ận
 

ch
uy
ển
 là
 c
ần
 th
iế
t đ
ể 
nh
ận
 d
ịc

h 
vụ
 c
hă
m
 s
óc
 y
 tế

cầ
n 
th
iế
t. 
N
M
T 
là
 d
ịc

h 
vụ
 đ
ưa
 đ
ón
 b
ằn
g 
ph
ươ
ng
 ti
ện
 

cá
 n
hâ
n 
ho
ặc
 c
ôn
g 
cộ
ng
 d
àn
h 
ch
o 
nh
ữn
g 
ng
ườ
i t
hụ

hư
ởn
g 
kh
ôn
g 
có
 c
ác
h 
nà
o 
kh
ác
 đ
ể 
đế
n 
cu
ộc

 h
ẹn
 

củ
a 

họ
. 

X 

D
ịc

h 
Vụ
 Y
 T
á 
G
ây
 M
ê 

C
ác

 D
ịc

h 
Vụ
 c
ủa

 B
ác

 
Sĩ
 H
àn
h 
N
gh
ề 

Kh
ác

 v
à 

D
ịc

h 
Vụ
 Y
 T
á 
G
ây
 M
ê 

Ba
o 
gồ

m
 c

ác
 d
ịc

h 
vụ
 g
ây
 m
ê 
do
 y
 tá
 g
ây
 m
ê 
th
ực

 
hi
ện
 th
eo
 g
iấ
y 
ph
ép
 h
àn
h 
ng
hề
 c
ủa

 h
ọ.
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D
ịc

h 
Vụ
 Y
 T
á 
H
ộ 
Si
nh
 

D
ịc

h 
Vụ
 Y
 T
á 
H
ộ 
Si
nh
 
M
ột
 y
 tá
 đ
ã 
đă
ng
 k
ý 
hà
nh
 n
gh
ề 
nâ
ng
 c
ao
 c
ó 
trì
nh
 đ
ộ 

họ
c 

vấ
n 
và
 đ
ào
 tạ
o 
ch
uy
ên
 m
ôn
 v
ề 

cả
 Đ
iề
u 
D
ưỡ
ng
 

và
 H
ộ 
Si
nh
, đ
ượ
c 
đà
o 
tạ
o 
về
 s
ản
 k
ho
a,
 v
à 
ch
ăm
 s
óc

ch
o 
bà
 m
ẹ 

và
 tr
ẻ 
sơ
 s
in
h 
tro
ng
 s
uố

t c
hu

 k
ỳ 
m
an
g 

th
ai
, c
hu
yể
n 
dạ
, s
in
h 
co
n 
và
 g
ia
i đ
oạ
n 
ng
ay
 s
au
 k
hi

si
nh
, k
hô
ng
 q
uá
 s
áu
 tu
ần
. 

X 

D
ịc

h 
Vụ
 Đ
o 
Th
ị L
ực

 
D
ịc

h 
Vụ
 c
ủa
 B
ác
 S
ĩ

N
hã
n 
Kh
oa
 

Ba
o 
gồ

m
 c

ác
 lầ
n 
kh
ám
 m
ắt
 v
à 
kê
 to
a 
kí
nh
 á
p 
trò
ng
. 

X 

Ph
ẫu

 T
hu
ật

 C
ấy
 G
hé
p 
N
ội
 

Tạ
ng
 v
à 
Tủ
y 
Xư
ơn
g 

C
ấy
 g
hé
p 

Ph
ẫu

 th
uậ

t c
ấy
 g
hé
p 
nộ
i t
ạn
g 
và
 tủ
y 
xư
ơn
g 
ch
o 

ng
ườ
i h
iế
n 
và
 n
gư
ời
 n
hậ
n 
cầ
n 
th
iế

t v
ề 

m
ặt
 y
 tế
 đ
ối
 

vớ
i n
gư
ời
 n
hậ
n 
và
 n
gư
ời
 h
iế
n 
tặ
ng
 là
 tr
ẻ 

em
 v

à 
ng
ườ
i l
ớn
, b
ao
 g
ồm

 c
ác

 d
ịc

h 
vụ
 li
ên
 q
ua
n 
nh
ư 
m
ua
 

nộ
i t
ạn
g 
và
 c
hă
m
 s
óc
 n
gư
ời
 h
iế
n 
tặ
ng
 c
òn
 s
ốn
g.
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Th
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 C
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Q
uả
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Ph
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ư
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R

út
 R

a 
Từ
 D
ịc

h 
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 C
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m
 S
óc
 C
ó 

Q
uả

n 
Lý

* 
Sứ

c 
Kh
ỏe

 T
âm

 T
hầ
n 

N
go
ại
 T
rú
 

Sứ
c 

Kh
ỏe

 T
âm

 T
hầ
n 

N
go
ại
 T
rú
 

C
ác

  d
ịc

h  
vụ
  d
o 
cá
c  
ch
uy
ên
  g
ia
 c
hă
m
  s
óc
  s
ức

 k
hỏ

e 
đư
ợc

 c
ấp
 p
hé
p 
ho
ạt
  đ
ộn
g 
tro
ng
 p
hạ
m
  v
i  g
iấ
y  
ph
ép
 

củ
a 

họ
  c
un
g 
cấ
p 
ch
o 
ng
ườ
i  l
ớn
  v
à  
trẻ
  e
m
  đ
ượ

c 
ch
ẩn
 

đo
án
 m
ắc

 b
ện
h 
tâ
m
 th
ần
 n
hư
 đ
ượ
c 
đị
nh
 n
gh
ĩa
 tr
on
g 

H
ướ
ng
 D
ẫn
 C
hẩ
n 
Đ
oá
n 

và
 T

hố
ng
 K
ê 
C
ác
 C
hứ
ng
 R
ối

Lo
ạn
 T
âm
 T
hầ
n 
(D
SM
) d
ẫn
 đ
ến
 đ
au
 k
hổ
 h
oặ
c 
su
y 

gi
ảm

 ở
 m
ức
 n
hẹ
 đ
ến
 tr
un
g 
bì
nh
 v
ề 
tin
h 
th
ần
, c
ảm
 x
úc

ho
ặc

 c
hứ
c 
nă
ng
 h
àn
h 
vi
. C
ác
 d
ịc

h 
vụ
 b
ao
 g
ồm
: 

•  
C

ác
 d
ịc

h 
vụ
 s
ức

 k
hỏ

e 
tâ

m
 th
ần
 p
hò
ng
 n
gừ
a 
ch
o 

cá
c 

ch
ứn
g 
rố
i lo
ạn
 s
ức

 k
hỏ

e 
tâ

m
 th
ần
 ti
ềm

 ẩ
n 
ch
ưa
 

đư
ợc

 c
hẩ
n 
đo
án
 

•  
Kh
ám
 s
àn
g 
lọ
c 
và
 c
an
 th
iệ

p 
sứ

c 
kh
ỏe
 h
àn
h 
vi
 

•  
Đ
án
h 
gi
á 
và
 đ
iề

u 
trị
 s
ức

 k
hỏ

e 
tâ

m
 th
ần
, b
ao
 g
ồm

liệ
u 
ph
áp
 tâ
m
 lý
 c
á 
nh
ân
, t
he
o 
nh
óm
 v
à 
gi
a 
đì
nh

•  
Ki
ểm
 tr
a 
tâ
m
 lý
 v
à 
tâ
m
 lý
 h
ọc

 th
ần
 k
in
h 
kh
i đ
ượ

c 
ch
ỉ đ
ịn
h 
lâ
m
 s
àn
g 
để
 đ
án
h 
gi
á 
tìn
h 

trạ
ng
 s
ức

 
kh
ỏe

 tâ
m

 th
ần
. 

•  
D
ịc

h 
vụ
 n
go
ại
 tr
ú 
để
 th
eo
 d
õi
 đ
iề

u 
trị
 b
ằn
g 
th
uố

c 

•  
Tư
 v
ấn
 tâ
m
 lý
 

•  
Xé
t n
gh
iệ
m
 n
go
ại
 tr
ú,
 th
uố
c,
 v
ật
 tư
 v
à 
th
ực

 p
hẩ

m
 

ch
ức
 n
ăn
g 

•  
C

ác
 d
ịc

h 
vụ
 s
ức

 k
hỏ

e 
tâ

m
 th
ần
 d
àn
h 
ch
o 
ng
ườ
i

th
ụ 
hư
ởn
g 
từ
 2
1 
tu
ổi
 tr
ở 
lê
n 
bị
 đ
au
 k
hổ
 ở
 m
ức

 
nh
ẹ 
đế
n 
tru
ng
 b
ìn
h 
ho
ặc
 s
uy
 g
iả

m
 c

hứ
c 
nă
ng
 

tâ
m

 th
ần
, c
ảm
 x
úc
 h
oặ
c 
hà
nh
 v
i ở
 m
ức
 n
hẹ
 đ
ến
 

tru
ng
 b
ìn
h 
do
 rố
i l
oạ
n 
sứ

c 
kh
ỏe

 tâ
m

 th
ần
, n
hư

đư
ợc
 đ
ịn
h 
ng
hĩ
a 
tro
ng
 H
ướ
ng
 D
ẫn
 C
hẩ
n 
Đ
oá
n 

và
 T

hố
ng
 K
ê 
C
ác
 C
hứ
ng
 R
ối
 L
oạ
n 
Tâ
m
 T
hầ
n 

hi
ện
 h
àn
h 

•  
C

ác
 d
ịc

h 
vụ
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ức

 k
hỏ

e 
tâ

m
 th
ần
 d
àn
h 
ch
o 
ng
ườ
i

th
ụ 
hư
ởn
g 
dư
ới
 2
1 
tu
ổi
 b
ất

 k
ể 

m
ức
 đ
ộ 
đa
u 
kh
ổ

ho
ặc
 s
uy
 g
iả
m
 h
oặ
c 
có
 c
hẩ
n 
đo
án
 h
ay
 k
hô
ng
, t
rừ

kh
i n
gư
ời
 n
hậ
n 
đá
p 
ứn
g 
cá
c 
tiê
u 
ch
í đ
ể 
nh
ận
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C
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yê
n 
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oa
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D
ịc
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Vụ
 P
hò
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há
m

N
go
ại
 T
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ó 
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hứ
c 

D
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hò
ng
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há
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và
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Vụ
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hò
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Kh
ám
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go
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C
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C
ác
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vụ
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hă
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óc
 y
 tế
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hà
 v
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c

dị
ch

 v
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m
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ơ 
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 đ
iề
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ỡn
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ợc
 đ

ài
 th
ọ 

kh
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ượ
c 
bá
c 
sĩ
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ê 
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và
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un
g 
cấ

p 
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i n
ơi
 c
ư 
trú
 c
ủa

 
ng
ườ
i t
hụ
 h
ưở
ng
 th
eo
 k
ế 
ho
ạc
h 
đi
ều

 tr
ị b
ằn
g 
vă
n 
bả
n 

ch
o 
th
ấy
 n
hu
 c
ầu

 c
ần
 n
hậ
n 
cá
c 
dị

ch
 v
ụ 
m
iễ
n 
trừ
 

ch
ăm
 s
óc
 y
 tế
 tạ
i n
hà
 h
oặ

c 
cá

c 
dị

ch
 v
ụ 
m
iễ
n 
trừ
 tạ
i 

cơ
 s
ở 
đi
ều
 d
ưỡ
ng
 v
à 
th
eo
 th
ỏa

 th
uậ
n 
bằ
ng
 v
ăn
 b
ản
 

gi
ữa

 S
ở 
và
 n
hà
 c
un
g 
cấ

p 
dị

ch
 v
ụ.

 

X 

D
ịc

h 
Vụ
 C
ai
 N
gh
iệ
n 

H
er
oi
n 
N
go
ại
 T
rú
 

D
ịc

h 
Vụ
 C
ai
 N
gh
iệ
n 

H
er
oi
n 
N
go
ại
 T
rú
 

C
ó 
th
ể 
ba
o 
gồ

m
 m
ột

 s
ố 
lo
ại
 th
uố
c 
và
 p
hư
ơn
g 
ph
áp
 

đi
ều

 tr
ị, 
ch
o 
ph
ép
 th
ực
 h
iệ
n 
ch
ức
 n
ăn
g 
hà
ng
 n
gà
y 
đố
i

vớ
i m
ột
 n
gư
ời
 c
họ
n 
kh
ôn
g 
nh
ập
 v
iệ
n 
nộ
i t
rú
. C
ác

dị
ch

 v
ụ 
ca
i n
gh
iệ
n 
he
ro
in
 tự
 c

họ
n 
đị
nh
 k
ỳ 
đư
ợc
 đ

ài
 

th
ọ,
 tù
y 
th
uộ
c 
và
o 
sự
 ủ
y 
qu
yề
n 
trư
ớc
, c
hỉ
 g
iố
ng
 n
hư

m
ột

 d
ịc

h 
vụ
 n
go
ại
 tr
ú.
 C
ác
 d
ịc

h 
vụ
 n
go
ại
 tr
ú 
đư
ợc

gi
ới
 h
ạn
 tr
on
g 
kh
oả
ng
 th
ời
 g
ia
n 
tố
i đ
a 
là
 2
1 
ng
ày
.

C
ác

 d
ịc

h 
vụ
 n
ội
 tr
ú 
tạ
i b
ện
h 
vi
ện
 s
ẽ 

ch
ỉ d
àn
h 
ch
o 

nh
ữn
g 
bệ
nh
 n
hâ
n 
có
 b
iế
n 
ch
ứn
g 
y 
tế
 n
gh
iê
m
 tr
ọn
g

do
 n
gh
iệ
n 
ho
ặc

 b
ện
h 
nh
ân
 c
ó 
cá
c 
vấ
n 
đề
 y
 tế
 li
ên

qu
an
 c
ần
 đ
iề

u 
trị
 n
ội
 tr
ú.
 

X 

Th
uố

c 
Ph
ần
 D
 

Ph
úc

 lợ
i t
hu
ốc
 c
ho
 n
hữ
ng
 n
gư
ời
 th
ụ 
hư
ởn
g 
đủ
 đ
iề

u 
ki
ện
 k
ép
 h
ưở
ng
 đ
ầy
 đ
ủ 

ph
úc

 lợ
i đ
ủ 
đi
ều
 k
iệ
n 
nh
ận
 

trợ
 c
ấp

 th
uố
c 
th
eo
 P
hầ
n 
D
 c
ủa
 T
iê
u 
đề
 X
VI
II 
củ
a 
Đ
ạo
 

Lu
ật
 A
n 
Si
nh
 X
ã 
H
ội
. 

X 

D
ịc

h 
Vụ
 D
ượ

c 
Ph
ẩm

 v
à 

Th
uố
c 
Th
eo
 T
oa
 th
eo
 

M
ed
i-C
al
 R
x 

D
ịc

h 
Vụ
 D
ượ

c 
Ph
ẩm

 v
à 

Th
uố
c 
Th
eo
 T
oa
 

C
ác

 p
hú

c 
lợ
i n
hà
 th
uố
c 
kh
ôn
g 
th
uộ
c 
M
ed
i-C
al
 R
x,
 là
 

nh
ữn
g 
ph
úc

 lợ
i n
hà
 th
uố
c 
đư
ợc
 n
hà
 th
uố

c 
lậ
p 
hó
a 

đơ
n 
trê
n 
yê
u 
cầ
u 
th
an
h 
to
án
 c
ủa
 n
hà
 th
uố
c,
 b
ao
 g
ồm

 
th

uố
c 
đi
ều

 tr
ị n
go
ại
 tr
ú 
đư
ợc
 đ

ài
 th
ọ 

và
 th

uố
c 
do
 b

ác
 

sĩ
 s
ử 

dụ
ng
, n
hư
 đ
ượ

c 
m

ô 
tả
 tr
on
g 
Th
ư 
M
ed
i-C
al
 R
x 

Al
l P
la
n 
(A
PL
 2
0-
02
0)
. 

X 
X 

D
ịc

h 
Vụ
 D
ượ

c 
Ph
ẩm

 
Kh

ác
 v

à 
Th

uố
c 
Th
eo
 T
oa
 

D
ịc

h 
Vụ
 D
ượ

c 
Ph
ẩm

 v
à 

Th
uố
c 
Th
eo
 T
oa
 

Ba
o 
gồ

m
 c

ác
 p

hú
c 

lợ
i n
hà
 th
uố
c 
đư
ợc

 lậ
p 
hó
a 
đơ
n 

th
eo
 c
ác
 y
êu
 c
ầu
 y
 tế
 v

à 
tổ
 c

hứ
c,
 b
ao
 g
ồm

 th
uố
c 
do
 

bá
c 
sĩ
 s
ử 

dụ
ng
, c
ác
 lo
ại
 th
uố
c 
đi
ều

 tr
ị n
go
ại
 tr
ú 
kh
ác
,

th
uố
c 
th
eo
 to
a,
 th
uố
c 
kh
ôn
g 
th
eo
 to
a 
và
 th
uố
c 
ch
uy
ên
 

kh
oa
 k
hô
ng
 th
uộ

c 
M
ed
i-C
al
 R
x 
nh
ư 
đã
 th
ảo
 lu
ận
 ở

trê
n 
và
 đ
ượ

c 
m

ô 
tả
 th
êm
 tr
on
g 
Th
ư 
M
ed
i-C
al
 R
x 
Al
l 

Pl
an
 (A
PL
 2
0-
02
0)
. 
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* 
D
ịc

h 
Vụ
 c
ủa

 D
ượ
c 
Sĩ
 

D
ịc

h 
Vụ
 c
ủa
 D
ượ
c 
Sĩ
 

D
ượ
c 
sĩ
 tạ
i c
ơ 
sở
 d
ượ

c 
ph
ẩm

 c
ộn
g 
đồ
ng
 c
un
g 
cấ

p 
cá
c 
lo
ại
 th
uố

c 
cụ
 th
ể 
(c
un
g 
cấ
p 
na
lo
xo
ne
, t
hu
ốc
 tr
án
h

th
ai
 n
ội
 ti
ết

 tố
 tự
 s
ử 

dụ
ng
, l
iệ
u 
ph
áp
 th
ay
 th
ế 
ni
co
tin
,

dự
 p
hò
ng
 tr
ướ
c 
và
 s
au
 p
hơ
i n
hi
ễm
 H
IV
, b
ắt
 đ
ầu

 v
à 

qu
ản
 lý
 ti
êm
 c
hủ
ng
). 
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D
ịc

h 
Vụ
 B
ác
 S
ĩ 

D
ịc

h 
Vụ
 B
ác
 S
ĩ 

Ba
o 
gồ

m
 d
ịc

h 
vụ
 c
hă
m
 s
óc
 c
hí
nh
, d
ịc

h 
vụ
 n
go
ại
 tr
ú 

và
 c

ác
 d
ịc

h 
vụ
 đ
ượ
c 
cu
ng
 c
ấp
 tr
on
g 
th
ời
 g
ia
n 
nằ

m
 

vi
ện
 h
oặ
c 
cơ
 s
ở 
đi
ều
 d
ưỡ
ng
 c
ho
 c
ác
 d
ịc

h 
vụ
 c
ần
 

th
iế

t v
ề 

m
ặt
 y
 tế
. C
ó 
th
ể 
ba
o 
gồ

m
 c

ác
 d
ịc

h 
vụ
 c
hă
m
 

só
c 
sứ

c 
kh
ỏe

 tâ
m

 th
ần
 h
ạn
 c
hế
 k
hi
 đ
ượ
c 
bá
c 
sĩ
 c
un
g 

cấ
p 
và
 c
ác
 p
hư
ơn
g 
ph
áp
 đ
iề

u 
trị
 d
ị ứ
ng
 h
ạn
 c
hế

. 

X 

D
ịc

h 
Vụ
 Đ
iề

u 
Tr
ị 

Bà
n 
C
hâ
n 

C
ác

 D
ịc

h 
Vụ
 c
ủa

 B
ác

 
Sĩ
 H
àn
h 
N
gh
ề 

Kh
ác

 v
à 

D
ịc

h 
Vụ
 c
ủa
 B
ác
 S
ĩ

C
hu
yê
n 
Kh
oa
 C
hâ
n 

C
ác

 lầ
n 
th
ăm
 k
há
m
 tạ
i v
ăn
 p
hò
ng
 đ
ượ
c 
đà
i t
họ
 n
ếu

 
cầ
n 
th
iế

t v
ề 

m
ặt
 y
 tế

. T
ất

 c
ả 

cá
c 

dị
ch

 v
ụ 
ng
oạ
i t
rú

kh
ác
 đ
ều

 p
hả
i t
uâ
n 
th
ủ 

cá
c 

th
ủ 

tụ
c 
ủy
 q
uy
ền
 tr
ướ

c 
tư
ơn
g 
tự
 c
hi
 p
hố
i c
ác
 b
ác
 s
ĩ v
à 
ch
ỉ g
iớ
i h
ạn
 ở
 c

ác
 

dị
ch

 v
ụ 
y 
tế
 v

à 
ph
ẫu

 th
uậ

t c
ần
 th
iế
t đ
ể 
đi
ều

 tr
ị c

ác
 

ch
ứn
g 
rố
i l
oạ
n 
ở 
bà
n 
ch
ân
, m
ắt
 c
á 
ch
ân
 h
oặ
c 
gâ
n 

ch
èn
 v
ào
 b
àn
 c
hâ
n,
 th
ứ 
ph
át
 h
oặ
c 
bi
ến
 c
hứ
ng
 c
ủa

 
cá

c 
bệ
nh
 n
ội
 k
ho
a 
m
ãn
 tí
nh
, h
oặ
c 
là
m
 s
uy
 g
iả

m
 

đá
ng
 k
ể 

kh
ả 
nă
ng
 đ
i l
ại
. C
ác
 d
ịc

h 
vụ
 đ
ượ
c 
cu
ng
 

cấ
p 
do
 tì
nh
 tr
ạn
g 
cấ

p 
cứ

u 
sẽ
 k
hô
ng
 c
ần
 c
ó 
sự
 ủ
y 

qu
yề
n 
trư
ớc

. 

X 

D
ịc

h 
Vụ
 P
hò
ng
 N
gừ

a 
D
ịc

h 
Vụ
 P
hò
ng
 N
gừ

a 
Tấ

t c
ả 

cá
c 

dị
ch

 v
ụ 
ph
òn
g 
ng
ừa
 đ
ượ
c 
nê
u 
rõ
 tr
on
g 

ch
ươ
ng
 tr
ìn
h 
củ
a 
tiể
u 
ba
ng
. 

X 

Th
iế

t B
ị C

hỉ
nh
 H
ìn
h 
và
 

Ph
ục
 H
ìn
h 

Th
iế

t B
ị C

hỉ
nh
 H
ìn
h 
và
 

Ph
ục
 H
ìn
h 

Tấ
t c
ả 
cá
c 
th
iế

t b
ị c

hỉ
nh
 h
ìn
h 
và
 p
hụ
c 
hì
nh
 c
ần
 th
iế

t 
để
 p

hụ
c 

hồ
i c
hứ
c 
nă
ng
 h
oặ
c 
th
ay
 th
ế 

cá
c 

bộ
 p

hậ
n 
cơ
 

th
ể 
th
eo
 c
hỉ
 đ
ịn
h 
củ
a 
bá
c 
sĩ
 đ
ượ

c 
cấ
p 
ph
ép
, b
ác
 s
ĩ

ch
uy
ên
 k
ho
a 
về
 c
hâ
n 
ho
ặc
 n
ha
 s
ĩ, 
tro
ng
 p
hạ
m
 v
i

đư
ợc

 c
ấp
 p
hé
p 
củ

a 
họ
, đ
ều
 đ
ượ
c 
đà
i t
họ
 k
hi
 đ
ượ

c 
cu
ng
 c
ấp

 b
ởi
 b
ác
 s
ĩ c
hỉ
nh
 h
ìn
h,
 b
ác
 s
ĩ p
hụ
c 
hì
nh

ho
ặc
 b
ác
 s
ĩ đ
ượ

c 
cấ
p 
ph
ép
 tư
ơn
g 
ứn
g.
 

X 

Vậ
t L
ý 
Tr
ị L
iệ

u 
và

 T
rị 
Li
ệu

 
Vậ
n 
Đ
ộn
g 

Vậ
t L
ý 

Tr
ị L
iệ

u 
và

 T
rị 

Li
ệu

 V
ận
 Đ
ộn
g 

D
ịc

h 
vụ
 v
ật
 lý
 tr
ị l
iệ

u 
và

 tr
ị l
iệ

u 
vậ
n 
độ
ng
 đ
ượ
c 
đà
i t
họ
 

kh
i đ
ượ
c 
cu
ng
 c
ấp

 b
ởi
 n
hữ
ng
 n
gư
ời
 đ
áp
 ứ
ng
 c
ác

yê
u 
cầ

u 
ph

ù 
hợ

p 
X 
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D
ịc

h 
Vụ
 

D
an

h 
M
ục

 D
ịc

h 
Vụ

Th
eo
 C
hư
ơn
g 
Tr
ìn
h 

củ
a 

Ti
ểu
 B
an
g 

Đ
ịn
h 
N
gh
ĩa
 

Ph
úc

 L
ợi
 Đ
ư
ợc

 
Th

êm
 V

ào
 D
ịc

h 
Vụ
 C
hă
m
 S
óc
 C
ó 

Q
uả

n 
Lý

 

Ph
úc

 L
ợi
 Đ
ư
ợc

 
R

út
 R

a 
Từ
 D
ịc

h 
Vụ
 C
hă
m
 S
óc
 C
ó 

Q
uả

n 
Lý

* 
D
ịc

h 
Vụ
 Đ
iề

u
D
ưỡ
ng
 R
iê
ng
 

EP
SD

T 
D
ịc

h 
vụ
 đ
iề
u 
dư
ỡn
g 
riê
ng
 là
 v
iệ

c 
lậ

p 
kế
 h
oạ
ch
 c
hă
m

só
c 
và
 c
hă
m
 s
óc
 k
há
ch
 h
àn
g 
củ
a 
y 
tá
, d
ù 
là
 y
 tá
 đ
ã

đă
ng
 k
ý 
ha
y 
y 
tá
 h
àn
h 
ng
hề
 đ
ượ

c 
cấ
p 
ph
ép
 c
ho
 

nh
ữn
g 
ng
ườ
i d
ướ
i 2
1 
tu
ổi
. 

X2
   

D
ịc

h 
Vụ
 N
go
ại
 T
rú
 c
ủa

 
Tr
un
g 
Tâ
m
 P
hụ
c 
H
ồi

C
hứ
c 
N
ăn
g 

D
ịc

h 
Vụ
 P

hụ
c 
H
ồi
 

C
hứ

c 
N
ăn
g 

M
ột
 c
ơ 
sở
 c
un
g 
cấ
p 
liệ
u 
ph
áp
 v
à 
đà
o 
tạ
o 
về
 p

hụ
c 

hồ
i 

ch
ức
 n
ăn
g 
trê
n 
cơ
 s
ở 
ng
oạ
i t
rú
. T
ru
ng
 tâ
m
 c
ó 
th
ể

cu
ng
 c
ấp

 d
ịc

h 
vụ
 tr
ị l
iệ

u 
vậ
n 
độ
ng
, v
ật
 lý
 tr
ị l
iệ
u,
 đ
ào
 

tạ
o 
ng
hề
 v
à 
đà
o 
tạ
o 
đặ
c 
bi
ệt

. 
X 

D
ịc

h 
Vụ
 c
ủa
 T
ru
ng
 T
âm

Ph
ục
 H
ồi
 C
hứ
c 
N
ăn
g 

D
ịc

h 
Vụ
 P

hụ
c 
H
ồi
 

C
hứ

c 
N
ăn
g 

M
ột
 c
ơ 
sở
 c
un
g 
cấ

p 
m
ột
 c
hư
ơn
g 
trì
nh
 đ
a 
ng
àn
h 
tíc
h 

hợ
p 

cá
c 

dị
ch

 v
ụ 

ph
ục

 h
ồi
 đ
ượ
c 
th
iế

t k
ế 
để
 n
ân
g 
cấ

p 
ho
ặc
 d
uy
 tr
ì h
oạ
t đ
ộn
g 
th
ể 

ch
ất
 c
ho
 b
ện
h 
nh
ân
. 

X 

D
ịc

h 
Vụ
 C
hă
m
 S
óc

Đ
ườ
ng
 H
ô 
H
ấp

 
D
ịc

h 
Vụ
 B
ác
 S
ĩ 

N
hà
 c
un
g 
cấ
p 
đư
ợc
 đ
ào
 tạ
o 
và
 c
ấp
 p
hé
p 
về
 c
hă
m

só
c 
hô
 h
ấp
 đ
ể 
cu
ng
 c
ấp
 li
ệu
 p
há
p,
 q
uả
n 
lý
, p
hụ

c 
hồ
i 

ch
ức
 n
ăn
g,
 đ
án
h 
gi
á 
ch
ẩn
 đ
oá
n 
và
 c
hă
m
 s
óc
 b
ện
h 

nh
ân
 b
ị t
hi
ếu

 h
ụt

 v
à 

bấ
t t
hư
ờn
g 
ản
h 
hư
ởn
g 
đế
n 
hệ

th
ốn
g 
ph
ổi
 v
à 
cá
c 
ph
ần
 c
ủa
 ti
m
 p
hổ
i v
à 
cá
c 
hệ

th
ốn
g 

kh
ác

. 

X 

D
ịc

h 
Vụ
 P
hò
ng
 K
há
m
 Y
 

Tế
 N
ôn
g 
Th
ôn
 

D
ịc

h 
Vụ
 P
hò
ng
 K
há
m
 Y
 

Tế
 N
ôn
g 
Th
ôn
 

C
ác

 d
ịc

h 
vụ
 đ
ượ

c 
m

ô 
tả
 tr
on
g 
42
 U
.S
.C
. M
ục

 
13
96
d(
a)
(2
)(B
) đ
ượ
c 
cu
ng
 c
ấp

 b
ởi
 m
ột
 p
hò
ng
 k
há
m
 y

tế
 n
ôn
g 
th
ôn
 n
hư
 đ
ượ
c 
đị
nh
 n
gh
ĩa
 tr
on
g 
42
 U
.S
.C
.

M
ục
 1
39
6d
(l)
(1
). 

X 

Ph
ạm
 V
i D
ịc

h 
Vụ
 T
hô
ng
 

D
ịc
h 
N
gô
n 
N
gữ
 K
ý 
H
iệ

u 
D
ịc

h 
Vụ
 T
hô
ng
 D
ịc

h 
N
gô
n 
N
gữ
 K
ý 
H
iệ

u 
D
ịc

h 
vụ
 th
ôn
g 
dị
ch
 n
gô
n 
ng
ữ 
ký
 h
iệ
u 
có
 th
ể 
đư
ợc

 s
ử 

dụ
ng
 c
ho
 c
ác
 d
ịc

h 
vụ
 c
hă
m
 s
óc
 s
ức

 k
hỏ

e 
cầ
n 
th
iế

t v
ề 

m
ặt
 y
 tế
 

X 

C
ác

 d
ịc

h 
vụ
 đ
ượ
c 
cu
ng
 

cấ
p 

tạ
i B
ện
h 
Vi
ện
 T
iể

u
Ba
ng
 h
oặ
c 
Li
ên
 B
an
g 

C
ác

 b
ện
h 
vi
ện
 c
ủa
 ti
ểu
 b
an
g 
C
al
ifo
rn
ia
 c
un
g 
cấ

p 
dị

ch
 

vụ
 đ
iề

u 
trị
 n
ội
 tr
ú 
ch
o 
ng
ườ
i d
ân
 C
al
ifo
rn
ia
 m
ắc

 b
ện
h 

tâ
m

 th
ần
 n
gh
iê
m
 tr
ọn
g.
 C
ác
 b
ện
h 
vi
ện
 li
ên
 b
an
g 
cu
ng

cấ
p 

dị
ch

 v
ụ 
ch
o 
m
ột

 s
ố 
nh
óm
 d
ân
 c
ư,
 n
hư
 q
uâ
n 
độ
i,

m
à 
ch
ín
h 
qu
yề
n 
liê
n 
ba
ng
 c
hị
u 
trá
ch
 n
hi
ệm

. 
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D
ịc

h 
Vụ
 

D
an

h 
M
ục

 D
ịc

h 
Vụ

Th
eo
 C
hư
ơn
g 
Tr
ìn
h 

củ
a 

Ti
ểu
 B
an
g 

Đ
ịn
h 
N
gh
ĩa
 

Ph
úc

 L
ợi
 Đ
ư
ợc

 
Th

êm
 V

ào
 D
ịc

h 
Vụ
 C
hă
m
 S
óc
 C
ó 

Q
uả

n 
Lý

 

Ph
úc

 L
ợi
 Đ
ư
ợc

 
R

út
 R

a 
Từ
 D
ịc

h 
Vụ
 C
hă
m
 S
óc
 C
ó 

Q
uả

n 
Lý

* 
D
ịc

h 
Vụ
 S
ức

 K
hỏ

e 
Tâ

m
 

Th
ần
 C
hu
yê
n 
Kh
oa
 

D
ịc

h 
vụ
 p

hụ
c 

hồ
i c
hứ
c 
nă
ng
, b
ao
 g
ồm

 d
ịc

h 
vụ
 s
ức

 
kh
ỏe

 tâ
m

 th
ần
, d
ịc

h 
vụ
 h
ỗ 

trợ
 th

uố
c,
 đ
iề

u 
trị
 tí

ch
 c
ực

 
ba
n 
ng
ày
, p
hụ

c 
hồ
i c
hứ
c 
nă
ng
 b
an
 n
gà
y,
 c
an
 th
iệ

p 
kh
ủn
g 
ho
ản
g,
 ổ
n 
đị
nh
 k
hủ
ng
 h
oả
ng
, d
ịc

h 
vụ
 đ
iề

u 
trị
 

nộ
i t
rú
 d
àn
h 
ch
o 
ng
ườ
i l
ớn
, d
ịc

h 
vụ
 n
ội
 tr
ú 
đi
ều

 tr
ị 

kh
ủn
g 
ho
ản
g 
và
 d
ịc

h 
vụ
 c
ơ 
sở
 c
hă
m
 s
óc
 s
ức

 k
hỏ

e 
tâ

m
 th
ần
. 

X1
3 

D
ịc

h 
Vụ
 P

hụ
c 
H
ồi
 C
hứ

c 
N
ăn
g 
C
hu
yê
n 
Bi
ệt

 tạ
i c
ác
 

C
ơ 
Sở
 Đ
iề
u 
D
ưỡ
ng
 

C
hu
yê
n 
M
ôn
 v
à 
D
ịc

h 
Vụ
 

Ph
ục
 H
ồi
 C
hứ
c 
N
ăn
g 

C
hu
yê
n 
Bi
ệt

 tạ
i c
ác
 C
ơ 

Sở
 C
hă
m
 S
óc
 T
ru
ng
 G
ia
n 

D
ịc

h 
Vụ
 P

hụ
c 
H
ồi
 C

hứ
c 

N
ăn
g 
Đ
ặc
 B
iệ

t 
D
ịc

h 
vụ
 p

hụ
c 

hồ
i c
hứ
c 
nă
ng
 c
hu
yê
n 
bi
ệt

 s
ẽ 
đư
ợc
 đ

ài
 

th
ọ.

 D
ịc

h 
vụ
 đ
ó 
sẽ
 b
ao
 g
ồm
 v
iệ
c 
tiế

p 
tụ

c 
cá

c 
dị

ch
 v
ụ 

đi
ều

 tr
ị c
ần
 th
iế

t v
ề 

m
ặt
 y
 tế
 b
ắt
 đ
ầu

 tạ
i b
ện
h 
vi
ện
 

ho
ặc
 li
ệu
 p
há
p 
đi
ều

 tr
ị t

íc
h 

cự
c 
ng
ắn
 h
ạn
 d
ự 
ki
ến
 s
ẽ

gi
úp
 p
hụ

c 
hồ
i c
hứ
c 
nă
ng
 g
iú
p 
(1
) d
uy
 tr
ì k
hả
 n
ăn
g 
tự

ch
ăm
 s
óc
 ở
 m
ức
 đ
ộ 
ca
o 
hơ
n 
và
 x
uấ
t v
iệ
n 
về
 n
hà
 

ho
ặc
 (2
) k
hả
 n
ăn
g 
tự
 c
hă
m
 s
óc
 ở
 m
ức
 đ
ộ 

th
ấp
 h
ơn
. 

D
ịc

h 
vụ
 p

hụ
c 

hồ
i c
hứ
c 
nă
ng
 c
hu
yê
n 
bi
ệt

 s
ẽ 
đư
ợc

 
đà
i t

họ
. 

X9
   

Bệ
nh
 L
ý 
N
gô
n 
N
gữ
 

Bệ
nh
 L
ý 
N
gô
n 
N
gữ
 

C
ác

 d
ịc

h 
vụ
 b
ện
h 
lý
 n
gô
n 
ng
ữ 
đư
ợc
 đ

ài
 th
ọ 
kh
i đ
ượ

c 
cu
ng
 c
ấp

 b
ởi
 n
hữ
ng
 n
gư
ời
 đ
áp
 ứ
ng
 c
ác
 y
êu
 c
ầu

 p
hù

 
hợ

p.
 Lỗ
i! 
Bo
ok
m
ar
k 
no
t d
ef
in
ed
. 

X 

D
ịc

h 
Vụ
 Đ
ượ
c 
Ti
ểu
 B
an
g 

H
ỗ 

Tr
ợ 

C
ác

 d
ịc

h 
vụ
 p
há
 th
ai
 d
o 
tiể
u 
ba
ng
 tà
i t
rợ
 đ
ượ
c 
cu
ng
 

cấ
p 
qu
a 
m
ột

 h
ợp
 đ
ồn
g 
ph
ụ.

 
X 

D
ịc

h 
Vụ
 S
w
in
g 
Be
d 

D
ịc

h 
Vụ
 N
ội
 T
rú
 T
ại
 

Bệ
nh
 V
iệ
n 

D
ịc

h 
vụ
 S
w
in
g 
Be
d 
là
 d
ịc

h 
vụ
 c
hă
m
 s
óc
 n
ội
 tr
ú 
bổ

su
ng
 d
àn
h 
ch
o 
nh
ữn
g 
ng
ườ
i đ
ủ 
tiê
u 
ch
uẩ
n 
và
 c
ần
 

đư
ợc
 c
hă
m
 s
óc
 th
êm
 tr
ướ
c 
kh
i t
rở
 v
ề 
nh
à.
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 c
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Thông Báo Không Phân Biệt Đối Xử 

Phân biệt đối xử là hành vi trái pháp luật. Wellcare By Health Net tuân thủ các luật dân quyền của 
Tiểu Bang và Liên Bang. Wellcare by Health Net không phân biệt đối xử, loại trừ mọi người hoặc đối 
xử khác biệt với họ vì giới tính, chủng tộc, màu da, tôn giáo, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, đặc điểm 
nhóm dân tộc, tuổi tác, tình trạng khuyết tật tâm thần, tình trạng khuyết tật thể chất, bệnh trạng, 
thông tin di truyền, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới hoặc khuynh hướng tình dục. 
Wellcare By Health Net cung cấp: 
• Hỗ trợ và dịch vụ miễn phí cho người khuyết tật để giúp họ giao tiếp tốt hơn, như: 

o Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ trình độ 
o Văn bản thông tin ở các định dạng khác (bản in khổ lớn, âm thanh, định dạng điện tử dễ truy 
cập, các định dạng khác) 

• Dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, như: 
o Thông dịch viên đủ trình độ 
o Văn bản thông tin bằng ngôn ngữ khác 

Nếu quý vị cần những dịch vụ này, hãy liên hệ với Wellcare By Health Net bằng cách gọi số 
1-800-431-9007. Từ ngày 1 tháng 10 đến 31 tháng 3, quý vị có thể gọi cho chúng tôi 7 ngày một tuần, 
từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, quý vị có thể gọi cho chúng tôi từ Thứ 
Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Hệ thống nhắn tin được sử dụng sau giờ làm việc, cuối 
tuần và ngày nghỉ lễ liên bang. Nếu quý vị không thể nghe hoặc nói tốt, vui lòng gọi số TTY 711. Khi có 
yêu cầu, tài liệu này có thể được cung cấp cho quý vị ở dạng chữ nổi Braille, chữ in khổ lớn, băng ghi 
âm hoặc dạng điện tử. Để nhận bản sao ở một trong những định dạng thay thế, vui lòng gọi điện hoặc 
viết thư đến: 

Wellcare By Health Net 
21281 Burbank Blvd. 
Woodland Hills, CA 91367 
1-800-431-9007 (TTY: 711) 

Hướng Dẫn Nộp Đơn Khiếu Nại 
Nếu quý vị cho rằng Wellcare By Health Net đã không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân biệt đối 
xử trái phép theo một cách khác dựa trên giới tính, chủng tộc, màu da, tôn giáo, tổ tiên, nguồn gốc 
quốc gia, đặc điểm nhóm dân tộc, tuổi tác, tình trạng khuyết tật tâm thần, tình trạng khuyết tật thể 
chất, bệnh trạng, thông tin di truyền, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới hoặc khuynh hướng 
tình dục, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại với bộ phận Dịch Vụ Hội Viên. Quý vị có thể nộp đơn khiếu 
nại qua điện thoại, bằng văn bản, trực tiếp hoặc trực tuyến: 
• Qua điện  thoại:  Hãy  liên  hệ với  Điều  Phối  Viên  Dân  Quyền  của Wellcare by  Health  Net b ằng  cách  
gọi  số  1-866-458-2208. Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều,  Thứ Hai đến Thứ Sáu. Hoặc nếu quý vị  
không thể nghe hoặc  nói tốt, vui  lòng gọi số  TTY 711.  

• Bằng  văn  bản:  Điền thông tin vào  đơn than phiền hoặc  viết  thư  và  gửi  đến:  
Wellcare Civil Rights Coordinator  
P.O. Box  9103   
Van Nuys, CA 91409-9103   
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• Trực tiếp: Đến văn phòng của bác sĩ hoặc Wellcare By Health Net và thông báo quý vị muốn nộp 
đơn khiếu nại. 

• Trực tuyến: Truy cập trang web của Wellcare By Health Net tại wellcare.com/healthnetCA.  

Văn Phòng  Dân Quyền – Sở Dịch Vụ  Chăm Sóc Sức Khỏe California  
Quý vị  cũng  có  thể nộp  đơn than phiền về  quyền công dân đến Sở Dịch Vụ  Chăm  Sóc Sức Khỏe 
California,  Văn Phòng Dân Quyền qua  điện thoại, bằng văn bản hoặc trực tuyến:  

• Qua điện thoại: Gọi số 1-916-440-7370. Nếu quý vị không thể nói hoặc nghe tốt, vui lòng gọi số 
TTY 711 (Dịch Vụ Chuyển Tiếp Viễn Thông). 

• Bằng văn bản: Điền thông tin vào đơn than phiền hoặc gửi thư đến: 
Deputy  Director,  Office  of  Civil Rights   
Department of Health Care Services   
Office  of  Civil Rights   
P.O. Box 997413, MS 0009   
Sacramento, CA 95899-7413   
Mẫu đơn than phiền có tại  http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx.  

• Trực tuyến: Gửi email đến CivilRights@dhcs.ca.gov.  

Văn Phòng  Dân  Quyền –  Sở  Y Tế  và Dịch Vụ  Nhân Sinh Hoa Kỳ  
Nếu quý  vị  cho rằng  quý vị  đã bị  phân biệt đ ối xử  dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, 
tuổi  tác, tình  trạng  khuyết tật hoặc giới  tính, quý vị  cũng  có  thể gửi  đơn than phiền về  quyền công 
dân tới Sở  Y Tế  và Dịch Vụ  Nhân Sinh Hoa  Kỳ,  Văn Phòng Dân Quyền qua  điện thoại, bằng  văn  bản 
hoặc trực  tuyến:  

• Qua điện thoại: Gọi số 1-800-368-1019. Nếu quý vị không thể nói hoặc nghe tốt, vui lòng gọi 
TTY/TDD 1-800-537-7697. 

• Bằng văn bản: Điền thông tin vào đơn than phiền hoặc gửi thư đến: 
U.S.  Department of Health and Human Services   
200 Independence Avenue SW   
Room 509F, HHH Building   
Washington, D.C. 20201   
Mẫu đơn than phiền có tại  http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.  

• Trực tuyến: Truy cập Cổng Thông Tin Than Phiền về Quyền Công Dân tại 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf.  

http://www.wellcare.com/healthnetCA
http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
mailto:CivilRights@dhcs.ca.gov
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf


 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

       
            
       

       

      
       

   
       

   
         

         
   

             
          
   

       

           
     
      

        
    

        
        

      
       

            
         

         
      

    
       
       

      
        

       

Danh  Sách  Kiểm  Tra Trước Ghi  Danh  
Trước khi đưa ra quyết định ghi danh, điều quan trọng là quý vị phải hiểu đầy đủ các phúc lợi và 
quy tắc của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, quý vị có thể gọi điện và trao đổi với người đại 
diện của bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng theo số 1-844-917-0175 (TTY: 711). Chúng tôi làm việc từ 
Thứ Hai đến Chủ Nhật, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối (tất cả các múi giờ). 

Hiểu Rõ Các Phúc  Lợi  
□ Chứng Từ Bảo Hiểm (EOC) cung cấp danh sách đầy đủ về tất cả các mức bảo hiểm và dịch 

vụ. Điều quan trọng là phải xem xét mức bảo hiểm theo chương trình và các phúc lợi trước 
khi quý vị ghi danh. Hãy truy cập www.wellcare.com/healthnetCA  hoặc gọi số 1-844-917-0175 
(TTY: 711) để xem bản sao EOC. Chúng tôi làm việc từ Thứ Hai đến Chủ Nhật, 8 giờ sáng đến 
8 giờ tối (tất cả các múi giờ). 

□ Xem lại danh mục nhà cung cấp (hoặc hỏi bác sĩ của quý vị) để đảm bảo rằng các bác sĩ mà 
quý vị hiện đang thăm khám nằm trong hệ thống. Nếu không có tên họ, có nghĩa là quý vị sẽ 
phải chọn một bác sĩ mới. 

□ Xem lại danh mục nhà thuốc để đảm bảo nhà thuốc mà quý vị sử dụng để mua bất kỳ loại 
thuốc kê đơn nào nằm trong hệ thống. Nếu không có thông tin về nhà thuốc, quý vị có thể 
phải chọn một nhà thuốc mới để mua thuốc kê đơn. 

□ Xem lại danh mục thuốc để đảm bảo thuốc của quý vị được đài thọ. 
Hiểu Rõ Các  Quy  Tắc  Quan Trọng  
□ Ngoài lệ phí bảo hiểm hàng tháng theo chương trình của quý vị, quý vị phải tiếp tục nộp lệ 
phí bảo hiểm Medicare Phần B của mình. Lệ phí bảo hiểm này thường được khấu trừ từ 
séc An Sinh Xã Hội của quý vị mỗi tháng. 

□ Phúc lợi, lệ phí bảo hiểm và/hoặc khoản đồng thanh toán/khoản đồng bảo hiểm có thể 
thay đổi vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. 

□ Ảnh Hưởng đến Bảo Hiểm Hiện Tại. Nếu quý vị hiện đang ghi danh trong một chương trình 
Medicare Advantage, bảo hiểm y tế Medicare Advantage hiện tại của quý vị sẽ kết thúc sau 
khi bảo hiểm Medicare Advantage mới của quý vị bắt đầu. Nếu quý vị có Tricare, bảo hiểm 
của quý vị có thể bị ảnh hưởng sau khi bảo hiểm Medicare Advantage mới của quý vị bắt 
đầu. Vui lòng liên hệ với Tricare để biết thêm thông tin. Nếu quý vị có chương trình Medigap 
thì sau khi bảo hiểm Medicare Advantage của quý vị bắt đầu, quý vị có thể sẽ muốn chấm 
dứt hợp đồng Medigap của mình vì nếu tiếp tục bảo hiểm đó, quý vị sẽ phải trả tiền cho bảo 
hiểm mà quý vị không thể sử dụng. 

□ Đối với các chương trình HMO, CSNP và DSNP: Ngoại trừ các trường hợp cấp cứu hoặc 
khẩn cấp, chúng tôi không đài thọ cho các dịch vụ của các nhà cung cấp ngoài hệ thống 
(các bác sĩ không được liệt kê trong danh mục nhà cung cấp). 

□ Chương trình này là một chương trình dành cho người có nhu cầu đặc biệt đủ điều kiện kép 
(D-SNP). Khả năng ghi danh của quý vị sẽ dựa trên việc xác minh rằng quý vị có quyền nhận 
cả Medicare và hỗ trợ y tế từ một chương trình của tiểu bang theo Medicaid. 

http://www.wellcare.com/healthnetCA
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Liên Hệ với Chúng Tôi  

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi: 

Qua điện thoại: 

Số điện thoại miễn cước 1-844-917-0175 (TTY: 711). Cuộc gọi của quý vị có 
thể được một đại diện được cấp phép tiếp nhận. 

Giờ Làm Việc 

Thứ Hai – Chủ Nhật, 8 giờ sáng – 8 giờ tối (tất cả các múi giờ) 

Trực tuyến 
www.wellcare.com/healthnetCA 

Wellcare  là  thương hiệu  Medicare  của Centene Corporation, một chương trình HMO, PPO, PFFS,  
PDP có hợp  đồng với  Medicare và là Nhà Tài  Trợ  Phần D  được chấp thuận.  Các  chương trình D-SNP 
của chúng tôi ký hợp đồng với  chương trình Medicaid của tiểu bang. Việc  ghi  danh vào  các  chương 
trình của chúng  tôi  sẽ  phụ  thuộc vào  việc gia hạn hợp đồng.   

Các nhà cung  cấp ngoài  hệ  thống/không ký hợp đồng không có  nghĩa  vụ  điều trị  cho  các hội viên 
của  Chương Trình,  ngoại trừ  trường hợp cấp cứu.  Vui  lòng gọi đến số  điện thoại của bộ  phận Dịch  
Vụ  Khách Hàng của chúng tôi  hoặc xem  Chứng Từ Bảo Hiểm của  quý vị đ ể  biết  thêm  thông tin,  
bao gồm cả  khoản chia  sẻ  chi  phí  áp dụng  cho  các dịch vụ  ngoài  mạng  lưới.  

http://www.wellcare.com/healthnetCA
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